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Chiu trách nhiêm xuât bản: 
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Giám đốc : NGUYỄN VĂN THỎA 
Tổng biên tập : NGUYỄN THỈỆN GIÁP 


Biên tập và sửa bản in : 
Biên tập tái bản : 

Trình bày bìa : 


NGUYỄN HỮU CHIỂN 
VÂN HÀ 
NGỌC THẮNG 


ôn TẬP VÀ KIỂM TRA TIẾNG ANH - (QUYỂN 8) 

Mã số: 02.06.ĐL 2002. 

In 3.000 cuốn, tại Công ty In Khoa học kỹ thuật - Há Nội. 
Số xuất bản : 1/175/CXB. số trích ngang : 60/KH/XB. 

In xona và nÔD lưu chiểu QUV I! năm 2002. 



Các em học sinh và các bậc phụ huynh thân mến! 

Với mục đích giúp các em làm quen với các bài Test của chương 
trinh ' Engỉish 8" và đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra củng 
như các kỳ thi, chủng tôi biên soạn cuốn sách này theo cuốn 
"Engiish 8" (hệ 7 năm) của Nhà xuất bản Giáo dục. 

Sách dùng cho học sinh lớp 8 với mọi trình độ trung bình, khá 
vồ giỏi. Trong hân xuất bản này chúng tôi đã sửa chữa, bổ sung 
và chỉnh lý để chất lương cuốn sách được tốt hơn. 

Sách gồm có: 

-} 10 bài kiểm tra 45’ cho trình độ dại trà để củng cố lại kiến 
thức sau mỗi hai đơn vị bài học trong sách giáo khoa. Một số bài 
tập đánh dấu sao dành cho học sinh khá, giỏi. 

-I- Giữa học kỳ I vè giữa học kỳ II có 2 bài kiểm tra cho trình 
độ dại trà 60’ và 2 bài kiểm tra nâng cao 90’. 

H- Hết học kỳ I và học kỳ II có 3 bài thi 60’ và 3 bài thi nâng 
cao 90’. 

+ Một bài giới thiệu Đề thi học sinh giỏi khối 8 - Trường Phổ 
Thông Bán Công Chuyên Ngữ năm học 1998-199. 

Mỗi bài kiểm tra đều có đáp án và biểu điểm để các em cố 
thể tự đánh giá trinh độ của mình, đồng thời các bậc phụ huynh 
cung có thể kiểm tra cho con em minh. Chúng tôi tin ràng cuốn 
sách này sẽ rất bổ ích trong quá trình học tập của các em. Cuốn 
sách còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các bạn đồng 
nghiệp. 

CÁC TÁC GIẢ 



PHAN ỉ: TEST 

Unit I J r 2 

VVRÍTTEN TEST 1 
Thò ỉ gian: 45 phút 

L Sắp xép các từ sau thành 3 nhỏm (1 đ). 

/ t. / ; / cl / ; / id / 

visited arrived watched played 

listened worked iooked danced 

loved liked started decided 

II. Chia đỏng tử trong ngoặc cho thích hợp (ỉ,5 ổ)o 

1. I (buy) a new house last. yoai\ but I (not se)l) my oỉd house 
yet 5 so at the momcnt I have two houses. 

;i: 2. Everytlìing (ỉook) st.range to newcomers. 

' i: 3. I’m sure, my mother (come) back home in an hour. 

4. I (start) learning English when I (be) ten. 

IỈL Viêt lại các cao sau bắí đâu bằng từ cho sẵn mủ 
nghĩa của câu không thay đổi (2 đ). 

Vi dụ: Knovving English is useful. 

Itds useíuỉ t.o know English. 

1 ỉt started to snow at. 5 o’clock. 

It has . 

2. Na m is ta 1 ler than Hu ng. 

Hung isn’t . 




*3. VVhen did you go to bed yesterday? 

What.? 

4. This house is less comíbrtable than the One vve saw liist 
month. 

This house is not as. 

IV. Điên giói iừ thích hợp vào chỗ trống (1,5 đ). 

1. They catch a bus (1)... the centre (2) the City. 

*2. ỉ’ve just rewarded her (3)... a book (4)... her good study 
3. They have just left Hanoi (5)... Dalat (6)... their holiday. 

V. Chọn đáp ấn thịch họp A, B, c hoặc D để hoàn thành 
những cân sau (2 đ). 

Vi dụ: She sings very. 



a. good 

( b.J \vell c. better 

d. more well 

1 . 

Those pupils 

always do things . 



a. noise 

b. noisy c. noisil}' 

d. noisier. 

2. 

My sister is 

. from me. 



a. diíĩerent 

b. diíĩer c. differing 

d. difference 

ẩ S. 

Those students worked . all day. 



a. busy 

b. bưsier c. busily 

d. more bu^y 

* 4 . 

What. is the 

. of this la ke? 



a. long 

b. length c. shoil 

d. lengthen 

5. 

My sister is i 

a very good. 



a. eook 

b. cooker c. cooldng 

d. cooked 

o. 

Keep . 

please! Our tather is sleeping. 



a. sa te 

b. noisy c. quiet 

d. quitc? 

ỉ . 

1 felt. 

att.er a hardworking day. 



a. ti re 

b. t.ired c. ti rin g 

d. happily 













8. Hung can run the. in my cỉass. 

a. íastest b. fast.er c. more fast.ly d. fastỉy. 

VL Dịch sang tiếng Anh (2 đ) . 

2. Trở lại trường sau một kỳ nghi hè dài thì thật là thủ vị 
2. Ba n tôi thường tự làm láy các bài tập trong quyển sách này. 


Unit 3 4- 4 
WRITTEN TEST 2 
Thòi gian: 45 phút 


ỉ. Tìm từ có cách đọc khác với ba từ kìa (ỉ đ). 


1. a sc on> 

2. a. Seat 

3. a ìuggage 

4. d. a chu 


b. forward 
b. meat 
b. cage 
b. c/reese 


c. consider 
c. hcat 
c. village 
c. c/iemist 


cì. gold. 
d. head 
d. cot tage 
d. c/iaracter. 


ĨL Diên 1 từ thích hợp vào mỗi chỗ trống (2 đ). 

Last summer a circus gave poríbrmances (1). the 

town park. Tom'was (2). One of the períormances and 

likcd if. very much, but he sat vcry (3).. so he diđiTt 

see the animals well. When the períormances were (4) . 

he ca me out of the(5). and met tvvo big boys 

(6). his school. They decided to go (7). the 

tent where the cages of the (8). were and ỉooked at 

tho animals. 
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L'. Tim và sửa lỗi sai trong các câu sau (1,5 đ). 

Vi dụ: The children are eager go to school. 

-> The chilđren are eager to go to school. 

1. Nowadays it is very diffícult get, a job. 

*2. I felt very coldty when I went out of the room. 

3 He learns English as well as his sister is. 

*4. Our parents reward him with his rapid progress. 

5.- Does he snjoy watching the fiỉm? 

- Yes, he erỳoys. 

3. When they came home yesterday, their children are 
preparing dinner. 


V- Dùng từ gợẫ ý viết thành câu hoàn chỉnh (2đ). 

1. My children / li ke / read / picture books / free time. 

2. My brother / íbnd / listen / pop music. 

3. Some of us / interested / collect / stamps. 

4. Most of my classmat.es / enjoy / play / badminton. 

V. Chọn đáp án đúng nhất cho những câu sau: (l,5đ). 


I. I intend . some books for my English courstí. 

a. to buy b. bought c. buying d. buy 


2. Ít was raining heavily. 

a. I get up in the morning. 

b. I was getting up in the moming. 

c. VVhen I got up in the morning. 

d. VVhile I got up in the moming. 

3. I’m aữaid of my pupils’. 

a. care b. careíul c. careless. d. carelessness 


o 






4 Thoy are interested . hearing deto.ct.ive stories. 

a. in b. at c. írom d. of 

:,: 5 ... ., he has just passed the exam. 

a Luck b. Luckiỉy c. Unlucky d. ưnỉuct 

G When she arrived, the tea. 

a. is being made b. are made 

c. are being mađe d. was being made 


VẾ. Dịch sang tiêng Anh (2 đ). 

1 Xe ô tỏ buýt của chủng tôi ngày nào củng chạy xuye 
các khu phô đày đèn giao thông. 

2 Nếu chúng ta kể cả phân kết của câu chuyện thi điều 
làm mát hứng người nghe. 


Un ít 5 + 6 
VVRITTEN TEST 3 
Thòi gian: 45 phút 


I. ỉ) ưa các trạng từ vào đúng vị trí trong cốm (ỉ. 

]. My íYiend is ready to heỉp me (always). 

2. Have you been to Ho Chi Minh City (ever). 

*o. She sang it (never - beautỉTullỵ). 

4. Richard does his work (alvvays - hưrriedly). 







L Kết hợp những cặp câu thích họp ỏ 2 cột A và B ( Iđ) 

1. That old man is so weak that. 

2. He is strong enough. 

3. I đon’t know. 

4. She is too young. 

B: 

a. how much I should tell about the book. 

b. he canh carry his suitcase upstairs. 
e. to take part in the marathon. 

d. to go out alone in the evening. 

IM. Chia động từ trong ngoặc cho thịch họp (2 đ). 

*I. VVhere is Tom? 

I don’t know. I (not see) him this aíternoon. 

2. He (spend) his free time (read) books everyday. 

*3. Be careíul! A car (come). 

4. If yoi! feel tired, please (ỉie) down for a moment and yc>u 
(feel) better. 

5. If he (come), please (tell) me. 

Vo Chuyển các cây say sang dạng bị động (2 đ). 

1. We are discussing the pollution problem. 

:ỉ: 2. They made us work hard everyday. 

3. He doesn’1 admire this aetor. 

4. Did the cartoon attract the chi ki ren? 

õ. They were selling tickets when the match started. 

6. We don’t use this room veiy often. 







7. You sỉioulcln’!. make noise. 

8. Mrs Brown is walering the flowers in t.he garden. 

V. Dùng cụm từ cho sẵn viết câu hoàn chỉnh (2 đ/. 

í. I/int.erest.ecỉ/visit/myselí/museiims. 

2. Important/do/homewo V k/eXerc.ise/before/class. 

3. I/want/reward/her/hard work. 

4. she/seem/easy/talk./wit.h. 

VI. Sắp xê ọ những câu clưỏi đây thành bài hộ? thoại hợp 

lý (1 đ). 

1. Su re! 

2. Great! And did you go to Kyoto? 

3. Hi, Celia! How was your trip to Japan? 

4. I was the re for three weeks. 

5. Bv t he way, do you want to see my photos? 

6. And did you li ke dapanese food? 

7. Yes, ít is a beautiíul City. 

8. Yes, I did but I didn’t li ke sushi. 

9. Y’ell, I visited many beaưt.iĩul places. Thsy are really 
fant.ast.ic. 

10. Hovv long were you there? 

11. ]t was wonderful! I really enjoyed it. 

12. Oh, really? I love it. 

13. What did you do there? 



BÀI KIỂM TRA GỈỬA HỌC KỲ I (Số 1) 
Thỏi giao: 60 phứt 


L Cho dạng đứng của động từ trong ngoặc (2 đ). 

1. - What your brother (do) in the evening? 

- He usually (play) cards or (watch) TV. 

2. You (understand) the problem now? 

3. Barbara ỉively (write) a lot of book. She (writ.e) her fi 
fi ft.ee n years ago. 

4. I never (he) to Russia. When you (go) there? 

IL Hãy viết lại cốc câu sau dùng đạỉ từ phản thân 
nhấn mạnh (1 đ). 

vỉ dụ: I caiVt íềtch it. You fetch it. 

Viết lại là: I canh. fetch it. (You) fetch it yoưrself. 

1. I didn’t know about it ti 11 yesterday. 

2. The building is all right, I think. 

3. You can’t do that! 

4. Don’t. expect me to do it. Do it.! 

III. Điền vào chỗ trống inột iừ thích họp (1 đ). 

1. No animal is so big. the kingkong. 

2. Their house is. large as that One. 

3. Be as. as possible when vou carry these glasses. 


1 r-i 






4* The drivor drove his car as careíully as he 


IV. Chọn l trong 2 từ trong ngoặc để hoàn thành CẾO 

(2 đ). 

1. YoưTe speaking very (quict/quiet.ly). I can 4. hear yoư. 

2. ỈIe’s a very (slow/sloLvlỵ) reader. 

2. She sir.gs very ( good/weỉl ). 

4. Yes, she’s a very (goodỊwell) singcr. 

r>. "How p.re you?” "Very (good/wcll) : thank you. And you? ỉ: 

(). My sis:er is ( đifferent!differently) from me. 

7. She can tell the story {different/differently ). 

8. [ had Vreakíast (quickỊquickỉy) because I was !ate íor " r ork. 

V. Hãy viết câu hoàn chinh dòng tà gợi ỷ cho- sẵn Ạ ế':-, 

[r ĩt'diffÌJult/acquainted/regulations/new school/. 

2« He/noí know/how long/they/will talk/topic/. 

3* Mother/just/reward/me/an English book/good study/. 

4* Most/pupils/interested/topic/discussion/. 

VL Chọn từ đứng để điên vào chỗ trống trong các câu 

san (1 đ). 

I. The new teacher is very strict. his pưpiỉs. 


a) with . b) to c) at. d) OĨL 

2. It s very kind. you to help me with my homework. 

a) to b) with c) of d) for 

3. Toi af~aiđ of . in bus} 7 streets 

a) ride b) riding c) to ride d) rode. 







4« My classmate tells me she has not se 011 the n< 
teacher. 

a) just b) ever c) already d) ye.. 

VII. Hãy tìm một íừ thích hợp đê điên vào mỗi ihổ trố 

trong đoạn văn sau (2 đ). 

MY BEST FRIEND 

My best friend is Pamela. We met thirty years ago when 

v-vere ( 1 ). five years old. It was my first day it schc 

I was a very unhappy ( 2 ). I wanted 1113 moth 

Pamela gave me a sweet and we became íriends immedktely. 1 

went to schooi together nearly everyday (3).. we 1 

school tweỉve years (4). 

Then I went to university (5) . Pamela diỉiTt. s 

married when she was just eighteen and had three cHlđron 
studied for eight years because I wanted to be an accomtant 
nai a iot of new friends, so I didn*t. see Pamela very oí‘t( 

Scmetímes we didn J t meet ( 6 ). months, but vve oí't 

taỉked (7). the telephone. 

Now Tm married too. I li ve near Pamela and we mtet evc 

v/eek. She’s a student now and I have a baby, (8). 

can give each other a lot of advice. 

Từ mới: accountant: kế toán 












RÀ ỉ KIỂM TRA GỈỬA HỌC KỲ I (Số 2) 
Thòi gịữĩi: 


I. Hãy chọn 1 trong 2 động từ trong ngoặc để hoàn thành 

đoạn van san (ỉ đ). 

Monỉc:a Cox is a tennis player. She n.) (luoĩĩ/has won) many 
toiirnam<ents in her life. She (2) (sta.rted I has started) playing 
tennis with her father when she was three years olcỉ. Two years 
ago ìshe ( 3) (ivent/kas gone) to America to a íamous tennis schoo." 
in Cnliíoĩrnia. Monica and her íarther (4) ựravcỉledịhave traveỉỉeđ) 
t .0 many countries. Last. month they (5) {ỉoent/haưe gone » to £ 
tournanvent in Australia. Monica (6) ( played/has played) V/&ỈI, but 
she (7) ( didìựt IV in / hasn 't Uìon). She (8) \didni pỉay ; iiGsnd 
pỉaye.d) ỉat Wimbledon yet, but she hopes to do so next year. 


ỉỉ 


Dựa vào đoạn văn trên, em hãy viết cẳ?;: hỏ.ị 
câu ttrả lòi sao về Monỉca Cox (2 đ). 

1 . ..? 2 . 9 


Ị* 

r-. •' V 


Á t-ennis pỉayer. 

3.? 

Wh».en she was three. 

5.? 

Àmierica. 

^ .? 
'Vo many countries. 


Many toưrnaments 

4.? 

Her íầther. 

6 ....? 

Last month. 

8 .? 

Welì. 











ĨL Chọn câu trả lòi ỏ cột B sao cho phù họp vói câi 


hổi ỏ cột À (I đ). 

/ằv 

1 . What does she iike? 

2. What is she like? 

3. vVhat đoes she look like? 

4. How is she? 


B 

a) She isn’t very well. She’s gc 
a bad cold. 

b) She’s really nice. Ver 
íriendly and open, and good fu 
to be with. 

c) She likes swimming an 
skiing. 

d) She’s quite tall, averag 
build, with straight brown hair 


IVc Hãy ẩíên một giỏi íừ thích hợp vào mỗi chỗ trốn; 

sao (2 ổ). 

1- Liíe in the City is too busy and people are often. ; 

hurry. 

2- My mother rewarded me. a íbuntain pen. m 

good marks at schooỉ. 

3- The pavements of a commercial district are alway 

crowded. pedestrians. 

4- My brother is interested . mathematics. 

5- Miss Smith is our teacher. She is very nice. us 

6 - The new pupil looked...his teacher.curious eyes 

V. Hãy tìm ra lỗi sai trong cấc câu và chữa ỉại cho (túnj 

mỗi, câu cỏ I rỗi (1 à). • 

1. He ought gi ve a book repòrt aíter he come back. 

2. i don't know how many pupils are there in my school. 

3. Alice speaks English not well as her brother. 











4. Theso n(ỉwcom(’i‘s ỉook íunnily. 


VI. Sắp xẽp các lừ bị xáo trộn thành cấu hoàn chỉnh 
(Iđ). 

1.. The / book shop / get / ỉet’s / at / a/ this / of / section 
/ picture book. 

2. Something / we / about. / the writer / and / should / the title 
/ the book / the con ten t. / of / telỊ. 

2. Unitorm / paint / hundreds of / fresh / in / boys / girls / of 
/ smeỉl / the / greeted / and. 

4. Interesting / have / to / it / as / book reporting / such / is / 
an / activity. 

VII. Hãy điên một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống được 
đánh số trong đoạn văn bản sau (2 tì). 

MY BROTHERS 

[ have two brothers, Tim and Tom. They (1).very 

similar and a lot of people doiTt. know which is which. They 

(2). have blond hair and blưe eyes, and they ạìvvays 

wear jeans and T-shirts. 

They li ke (3). the same things, too. For exampỉe, 

they both like jazz and they’re crazy about íootbalỉ. 

They (4). to a footbaIL.niat.ch once a week. Tim 

does n t li ke dam:i 11 g o r' disơos, Tínd’. Tom đ ọẹ^ f ụ 5 í ỉ' ke 

thom, 5).. . Altihỏừgh^dlie^re twms, theyTỈe not 

exact ly the (6).• aM^Ỗr^binỂ; : Híịrd at 

school 7). he wants to goKTơ uniyẹrsity, but Tpm is 

a hít lgzy. ; V , . , ĩrm'.v.; ĩi.ra/: ;•» ị 

; V ' ' ____.4 

Our mother is oíten away (i&hr.^rrrrrrrr.T.Thd. Home because of 
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her job, so we all vvork t.ogether in the house. Most of the ti me 
fine, but sometimes we fight a bit. 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NÂNG CAO (Sổ 
(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thỏị gian: 90 phút 

I. Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi chố trống để hoí 
thành bải hội thoại say (1 đ). 

Mr Davỉd : What’s the matter, Biỉl? 

Bill : (1). my pen. 

A. I ìose B. Fm ỉosing c. Fve lost 
Mr David : When did you lose it? 

Biii : Some time this morning. I had it when (2).... 

to the college. 

A. I come B. I’ve come c. I came this morn 
i/ẩr David : (3)... it in the íirst lesson this morning? 

A. Did you have B. Have you had? 

■ c. Do you have 
Biỉỉ : Yes, (4). so. 

A. I think B. Fm thinking c. I’ve thoug 
Mr David : How do you know? 

: (5).... it then t .0 copy down some notes from 

the board. 

A. I’m using 
c. I’ve used. 

1 Q 


B. I used 





Mr )avsđ : Does anyone else knovv about your pen? 

Biìì : No, (6).... anyone else yet. 

A. I’m not telling B. ĩ haven’t told 

c. ĩ didn’t tell 

Mr )aviđ : {!)... don’t you ask the rest of the class now? 

A. What B. Why c. How 
Bi 11 : Th ank you, sir (8...) my pen? 

A. Does anyone see 

B. Is anyone seeing c. Has anyone seen 

II. Cha động íừ trong ngoặc ồ những câo sao (2 đ)c 

1. - 10 w mưch you (save) since Christmas? 

- (save) £5. 

2. I’n .sure you are capable of (pass) the exarn. 

3. T.e film wasn’t very good. I (not enjoy) it very much. 

4. Jíck isn’t as old as he (look). 

5. Wnen I’m on holiday, I enjoy (not have) (get) up early. 

6. Sle (not receive) any letter from Mark yet. 

ỈU. Tin một từ khổng còng nhỏm nghĩa vỏỉ những từ 
còn lạ ị (0,5 đ). 

vi dí: born 

sang' _ _ „ sang 

married 

died 

l. iisỉcover 2. actress 3. bored 4. classrooni 

firl out novel erỳoyable blackboard 

le.rn pỉay happy stage 

m. ke* poem interesting playgroưnd 
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ỈY. Điền một từ thích hợp vảo mỗi chỗ trống trong nhữi 

cây sau (2 đ). 

1. No animal runs so íasí. tho eheetnh. 

2. She has been a teacher. the last three years. 

3. Sob fell down some steps but fort.unately he didr 

hurt. badly. 

4. They will work in the lab tomorrovv, and. wi]l you. 


5. Corne on, let’s go! I’m tired. waiting. 

6. -What’s your neighbour.? 

- He’s very honest. 


7. Maria. not to go to bed so late. 

8 . The president hasn’t decided what to do. 

V, sắp xếp những từ (cụm từ) cho sẵn dưỏi đay thàr 
câu húp li, nhó viết hoa chứ cái đầu câu (1 đ). 

1. lived / have / haven’t / as / they / long / we / here / as // 

2 . know / will / you / exam / t.ake pỉace / next / when / do / ti 

//? 

3. Kate / stayed / very / oưt / at / on / because / going / we 
home / keen/ wasn’t. 

4. you / the examination / harder / really / if / mưst / pass 
work / want / you / to //. 

5. himselí / this morning / he / cut / shaving / Tom / whilc 

vvas /7. 

6 . language / know / well / it / to / difficult / a / is / íoreign 

7. games / lessons / boys / like / hate / the / but / playing / doii 

//. 

8 . a story / a poem / from / into / English / Vietnamese / ev 
/ translatecV you / have / or //? 










Vỉ. Cho dạng đúng cùa í ừ trong ngoặc để hoàn thành 
nlnVng cảu sau ịỉ đ). 

1 ()n lí 1 y salary we have í.o li ve as. as possible. 

(economy) 

2. The price of. has gone up again. (electric) 

3. K was a. song and she sang. (beauty) 

4. l'm aíraid you’ve.me because that’s not what I meant. 

(underst.and) 

5. He could never be a t.eacher. He J s far too. (patient.) 

G. I want to put a new . in the paper. We just have to 

keep on . ti 11 we get results. (advertise) 

VII. Điên đại tử phản thân thích hộp vào chỗ írốBig 

0 ,5 đ). 

Lots of people have already bought Bill Hawk’s super nevv book. 

They’ve saved (1). a lot of money by doing jobs (2). 

He re are a few examples. 

Mr Purlin of Hamleigh repaired the roof of his house (3). 

"We decorated the whole house (4). This book made it easy 1 ', 

say the Cleat family of Huxton. 

The Spriggs of Grandy put in Central heating (5)."I askeđ 

(6).: why not?" said Mr Sprigg. "With Bill Hawk , s help it 

wasn’t very difficult.". 

"ỉ put. in a new bat.h (7)".. .., says Mr Hunter of Milchesíer. 

Mrs Plashing of Wayford says "V\c \vaiued n garag- '. A IViend >ays 

"Why don’t you build it (8). ?" He showed us the book. 

So we did it (9). Now we feel really pleased with (10). 

Mrs Stiles of Backworth fit.ted a new íront. door all by (11). T 
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couldiTt imagine (12) 
this book". 


đoing anything li ke that unt il [ r< 


VỈIL Ghép những cấu sao, dùng từ gợi y trong ng( 

(lđ). 

1. Chinese is difficult. Japanese is very difficult. (not so . 

as) 

2. She wrote something to me in a letter. I’ve forgotttc»n 
(what) 

3. I like reading books by Jack London. My brothe r li 
reading books by Jack Lonđon, too. (so) 

4. There aren’t any buses in the streets. The reason is tkiat 
drivers have gone on strike. (because) 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NÂNG CAO (S’ố 

(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thòi gian: 90 phứt 


I. Chọn động từ thỉch hợp điền vào chỗ trống để íhc 
thành những câu chỉ dẫn cách sang đường dưới ( 
(có một số phải dùng phủ định) (2 đ). 

cross, find, give, keep, let, listen, look (2), 

move, remember, run, stand(2), stop, try, walk. 

1. First, . a safe place t .0 cross then. 

. to cross between parked cars. to a clear Sip 

and always. drivers a chance to see you clearly. 

on the pavement. near the kerb. 


2. 











... too near the edge of the pavement. 

3. alỉ round for traffic and .You can sometimes 

hoar I raffic beíore yoư can seo it. 

4. [f traíTic is Corning, . it pass. alỉ round again. 

■ ). When there is no traíTic, . straight across the road. 

a. [f there is somet.hing in the distance, . unless you are 

certain there’s p len ty of ti me. 

., even if traffic is a long way away, it may be Corning 

vory fast. When it’s safe, walk straight across .! 

b. looking and listening for traíTic vvhile you cross. 


II. lìm từ mà phân in nghiêng cỏ cách phát âm khốc 
so vỏi những tử kia (9,5 đ). 


1. a. clưtehec/ 

2 . a. se ven th 

3. a. close 

4. a. ũ re 


b. chan ged 

b. aiư/ior 
b. ri se 

b. birth 


c. st.opped 

c. í/iough 
c. causc 
c. Ĩiĩst 


d. look ed 

d. í/irough 
d. mouse 
d. skirt 


IU. Điên một giổB tử thích họp vào mỗi chỗ trống trong 
những câu sau (í đ). 

1. I think you should apologize. what you have done. 

2. Lite in my country is quite different. life in America. 

3. In school I used to be really goođ. English and maths. 

4. Are you interestod . going to the beach vvith us? 

5. I diđn’t know you were studying. I’m sorry. 

interrupting you. 

6. We were very disappointed. losing the game. 

7. She’đ li ke to go to Europe, but she’s afraid. Aying. 

8. I was bored. list.ening to the talk. 
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Hãy tìm lỗi sai ỏ những cây san và chữa lại cl 

đúng í! đ). 

1. I feei not as tired today as I felt yesterday. 

2. We didn’t begin to study for the test yet. 

3. He has íorgotten to tell us when will she be back. 

4. It’s pleasant of reading books in spare time. 

5. The foođ in the restaurant always tastes well. 

6. We should go shopping this aít.ernoon, and so does Lisa. 

7. The pupils were interested in take a field trip to TI 
National History Museum. 

8. Let’s paint the house ourselves. It will be much cheaper. 

. Sắp xếp những câu sau thành hài hội thoại hợp 

(Iđ). 

1. Quite a lot, yes. There are courses in different sport. r 
doing a tennis course this term. I did judo last terni. 

2. You have to pay every quarter to be a member. But it doear 
cost veiy much, luckily. You can go in as my guest if y( 
want to. 

3. Let’s go this way past the sports centre. 

4. Do you use the centre a lot? 

5. How much does it cost to go in? 

6. A few months ago. Since your last visit, anyway. It’s vo 
good. You can do all kinds of sport. 

7. Oh, good. 

8. Oh, I didn’t know there was a sports centre here. It loo 
new. When did it open? 

9. Don’t be silly. Lots of girls do it as well as boys. I’ve doi 
it for two years. 



' 0. Judo? Thatts for boys, isn’t it? 


Ví. Chọn một trong hai íừ trong ngoặc để hoàn thành 
những câu san (1 đ). 

1. 1 need a hair - dresser. I baveĩTt been to the barheCs 
(alroady/recently). 

2. Lucv sings as (beautifu]/beautifully) as her sister. 

3. I’m not. very keen (on/oO classical music. 

4. We (mustn’t/needn’t) make any noice or we’lỉ wake the baby. 

5. The pupils (themselves / theirselves) decorated the rooms. 

6 . Could you please stop (to make / making) so much noice? 

7. That’s a very old bicycle. How long (diđ you have / ha ve you 
had) ít? 

s. WeTe all (excited / exciting) about going on boliday. 

VII. Điên một lử thích hợp vảo mỗi chỗ trống trong 
đoạn văn sau (2 đ). 

1 have just (1). a letter from my brother, Đave. 


He is in Australia. He has been there (2).six months. 

He is an engineer. He is vvorking for (3). big farm 

and he has visisted a great (4). of điílerent pìaces in 


Australia. He has (5). bought an Australian car and 

he has gone to Alice Spring, a small town to the centre of 
Australia. He (6). soon visit. Darwin. From 


(7)., he’ll fly to Perth. My brother has never been 

abroad (8)., so he finđs this trip very exciting. 
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VQ7. Viết lại những câu sau sao nghĩa câu không tha 
đổi, bắt đầu bằng íừ gợi ý (1,5 đ). 

1. Sue hegan to be interested in healthy eating 3 years ago. 

Sưe has been. 

2. What time does Paul have to leaves? 

Do you know what. 

3. To do morning exercises is good. 

It is. 

4. This book is very boring, and so is that one. 

This book is as . 

5. Wili it be necessary for me to sleep under a mosquito net 

Shall I have to .? 

ô. I last read a book on September 20. 

I ha ven’t. 


Unit 7 -ỉ- 8 
VVRITTEN TEST 4 
Thòi gian: 45 phút 


I. Điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống (2 đ). 


DA1RY WORKERS 


Dairy vvorkers are involved with milking covvs and hedpi 









.(1. farm work. They often start at A\ 00 am and 

.02) . work in small groups, đepenđing .(3). 

,he nuimler oí' cows to bo .(4). They have to roimđ up 

he cowvsand bring them .(5). the milking shed, v/ash 

,he co\ws udclers with soap and vvater and prepare the milldng 


nachimeí .....(6). use. The cows are fed .(7) 

;hey arre )eing milked.to keep them still. Milking .(8) 

m ave»ra;e farm can take up to four hours. 


ÍL J)ỉun; dạng so sánh thích hợp của tỉnh từ hoặc trạng 
từ (2 đ). 

1. sister is (thin) than me. 

2 \Wlich one is (difficult), this exercise or that one? 

*3 7rhire are (many) boys than girls in my cỉass. 

4 Sh: sings the (beautiíully) in this group. 

5- ĨNÍaiì is the (good) student in my class. 

• Ỷ 6. WiO works the (hard). 

7. 1H( Chi Minh City is (big) than Hanoi. 

8. nt s the (expensive) in this shop. 


III. Gỉép hai câu thành một dùng cấu trúc 
"SO) . that" hoặc "such. ........... thaí M (2 đ)o 

1. Htvvas an interesting film. We saw it many times. 

2. *Sle gives Tom easy exercises. He can do them in onỉy 15 

ìr.nu tes. 




















3. These boxes were very heavy. They had to ask for our he 

:i: 4. Ke has much work to do. He can’t go to the cineiria wj 
us. 


rv. Chọn đáp án đứng cho các cân sau (i (I). 

1. My brother is not. intelligent as his little sister. 

a. veiy b. so c. same 

:i: 2. We call Uncle Ho. 

a. president b. is president c. was presiđent. 

3. I wish I. go sight seeing around the world. 

a. can b. could c. can be 

4. My íầther always take us to the park. a vvalk. 

a. on b. at c. íor. 

V. Chọn câu trả lòi cho các câu hỏi sau (2 đ). 

1. What do you usually do? 

a. I usually go swimming and play tennis. 

b. No. I never do c. I go straight home after sclhoo’ 

2. Where do you go swimming? 

a. Every day from 5 to 6. b. I always go to the Youth Cìiub 

c. No, I play tennis. 

3. Do you get much exercise? 

a. how often? b. Yes, I do c. How about you? 

4. How oíten do you go swimming? 

a. Yes, I often do b. I watch T.v. a lot. 
c. About three times a week 







Vỉ. Dịch sang liêng Anh (í đ). 

Tmng Anh được nói ở kháp mọi nơi t rôn thế giới, o nhiều nước 
tiêng Anh con được sử dung như ngôn ngử chỉnh. 


Unit 9 -í- 10 
WRỈTTEN TEST 5 
Thòi gian: 45 phút 

ỉ. Chc (lạng sỏ nhiên cua các danh ỉ ù sau (1 đ). 

1 sheep 3. gTcìss 5. cow 7. iìsh 

2 pot.fl to 4. ox 6. vvoman 8. rooí 

II. Két họp câu dùng TOO hoặc ENOUGK (2 đ). 

1. 7h<* story was very amusing. The children laughed and 
hughed again. 

2. 5he was very bored. She didiTt want to do anything. 
i: 3. r Jhis book is small. You can put it. in your pocket. 

4. 'Tho air is very polluted. They couldỉTt enjoy holiday. 

III. Eặt câu hỏi cho phần in nghiêng (2 đ). 

1. ĩlary bought a íot of picture books. 

*2. r ’he classroom is seuen nietres wide. 

3. M h(»y are playing in Mr Grcen’s garden. 

4. ]íe does his morning exercise in the ỵcircỉ. 



3 7\ Chọn câu trả lỏi đúng (! đ). 

1. The school yarđ was. with students. 

a. crowd b. crowds c. crowded 

*2. She always fall. when she watches television. 

a. sỉeep b. sleeps c. asleep 

3. My father always drives. 

a. careíulỉy b. careíul c. care 

4. These are new born. of OU 1 ' farm. 

a. calf b. calís c. caỉves 

V. Điền giỏi từ thích họp vào chỗ trống (2 đ). 

1. He often goes to work. motorbike, but. bac 

weather he goes. his company’s car. 

2. Your sister is waiting. you near the gate. 

*3. What did that boy buy this book .? 

4. The íarmer talked. us. his crop. 

5. He listened. me but, he didn’t understand anything. 

VL Đọc đoạn văn san rồi trả lỏi câu hỏi (2 đ). 

Frank is now the head of a very large business company, bu 
as a boy he used to work in a small shop. It was his job to repai: 
bicycles and at. the ti me he used to work íourteen hours a day 
He saved money for years and in 1933 he bought a small workshoj 
of his own. During the war Prank used to make spare part fo 
planes. At that time he had t.wo helpers. B}' the end of the war 
the small vvorkshop had become a large factory which employec 
seven hundred and twenty-eight people. Frank smiled vvhen h< 
remembered his hard early years and the long road to success. 















Qu estion 

]. I í o w nìany hours did Frank use to vvork everyday? 

2 . VVhen did he buy his OVV11 workshop? 

3. How many vvorkers were there in Frank's íactory at the end 
of the war? 

Dịch sang tiếng Việt từ: 

"Frank is now . of his own". 

Nơ te: 

- head: ông chủ 

- business company: công ty thương mại 

- SỊpare parts: phụ tùng 

- to employ: thuê mướn 


BÀI THI HỌC KỲ I (SỐ 1) 
Thòi giao: 60 phút 


I. Hãy chọn một trong hai tử trong ngoặc để hoàn thành 
cáce cây san (2 đ). 

1. 'Your English is much (better / best) than mine. 

2. We ha ve had much (more / most) rain this year than ìast 
year. 

3. ][ (lon’t know rnuch, but my brother knows even (less / least) 

than J do. 

4. Whieh month has the (fewer / fewest.) daỵs? 

5. ' M Are you good at tennis?”. 




Trn the (vvorse / vvorst) tennis player in the world". 

6. Tom is ta.ll, but her brother is (taller / tallest). 

7. Who among us vvorks the (harder / hardest). 

8. Those fields are as (large / larger) as the ones ol' o 
countryside. 

IL Hãy chọn câu trả lời ỏ cột B sao cho phù hợp V 

câu hỏi ỏ cột A (1 đ). 

A B 

1. Have you got a light? a. OK. Can you put it bac.k 

my desk when you’ve ílnish 
with it? 

2. Excuse me. Can you tell me b. Of course. It’s over the re 

the way to the station? the table. 

3. Can I boiTOw your pen? c. Sorry. I don , t smoke. 

4. Could I use your phone? d. Sorry. I’m a stranger he 

myself. 

IIL Chuyển các câu sau sang các câu bị động (l đ). 

1. Our íather often takes us to the zoo at weekends. 

2. How can we keep our íìelds in good condition? 

3. The smell of fresh paint greeted hurdreds of pupils. 

4. The}' have just seen the new teachers in the school yard. 

IV. Tìm lỗi sai trong các câu sau và sửa lại cho đíír 
Mỗi câu có một lỗi (1 đ). 

1. I ca 11 my father’s brother is my uncle. 

2. She wishes she is a teacher. 

3. Mary and Tom had a chance to spend their holidays in a far 

4. Did you enjoy to go to the theatre? 



. Hãy tìiv 

s từ khác 

SO với 3 

tử kia (ỉ 

1. n oi.si ly 

quietỉy 

ỉo ve ly 

cleverìy 

2 ciever 

eỉeaner 

cheaper 

colder 

3 been 

go ne 

seen 

took 

4 author 

tractor 

doctor 

actor 


Ví. Đọc !ả thư sau và chọn từ thích hợp nhất trong số 

A, B, c hay D để điền vào mỗi chỗ trống (2 0 j, 

Dear ívlum and Dad 

This is just a quick letter to let you know that Vm fine. We : re 
aU vvorking quite hard because the exams are onỉỵ a few vveeks 

avvay, but our teacher (1). he thinks we’lỉ do •voi]. 

IVỈy ỉand iady’5 not no sure - she keeps (2). me I 

shouìd sl.op (3).so much TV and do a bit mo vo reading. 

We had a wonderful time at half term. I vvent 0 ?f to Parki for 


(4). 

days with some « 

01 the others f: 

rom the schooh 

and we vvent 011 

a guided (5). 

. of the citv. 'Ve saw 

most of the Pamous (6). 

.... like the Lou 

vre. where they 

had an aniazing 

(7). 

. of paintings, 

and the Eiíĩel 

Tovver. Any way I 

must go now as I 

5 ve got to do â bit of homework 

for tomorrow(S)... 

. you 

write soon? 




Lo ve. 




Janie. 


1. a. says 

b. tells 

c. speaks 

d. talks 

2. a. saying 

b. telling 

c. speaking 

d. taỉldng 

3. a. watch 

b. watched 

c. to watch 

d. watching 

4. a. a little 

b. little 

c. a few 

d. few 

5. a. trip 

b. visit 

c. tcur 

d. excursion 

6. a. shows 

b. sigllts 

c. views 

d. ỉooks 

7. a. set 

b. group 

c. galleiy 

d. collectio. 
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8. a. must 


b. should 


c. may 


d. will 


VII. Hãy thêm vào mỗi nhóm dưỏi đây ít nhất ỉà 4 từ 

hoặc lĩúỉĩ nữa (1 đ)o 

1. English, Prench, Chinese. 

2. mother, cousin. 

3. red, black. 

4. cow, sheep. 


BÀỈ THI HỌC KỲ I (SỐ 2) 
Thòi gian: 60 phút 


L Hãy sắp xêp những câu dưỏi đây thành bài hội thoại 

hợplý(lđ). 

1. Đid you enjoy your holiday? 

2. Yes, Sandra, it’s delicious. 

3. What did you buy? 

4. I got it on holiday in Italy. 

5. What about the picture? It looks Spanish. 

6. Oh yes. It was wonderful. Looks at all these souvenirs I’ve 
got! 

7. Do you like this coffee, Lưcy. 

8. Well, it was really hot in Germany, so I had to get this sunhat 

there. And then in Spain I had to get some sunglasses, 
because of the bright sun. 






9. Yes, it does, doesnT it? Act.ually it’s French. 

10. [ bought it in Paris. There was so much to huy in France. 

II. Điền một từ thếch họp vào mỗi chỗ trống trong cốc 
câu chí ói đây (2 đ). 

1. Are you as tall. your brother? 

2. She’s not. clever as her sister. 

3. Was cĩoaiTs party better. Maria’s? 

4. Tin study the same subject. Em ma. 

5. Liz works inuch harder. John. 

6. I ha ven 4. got. many cousins as you 


7. Jill’s. intelligent than Bill. 

8. .You. read mo re quickly than I can. 


III. Dùng cấu trúc "so... that" đê kết hợp cốc cặp câu 
sau (2 đ). 

1. The man was very íriendly. Everybody liked him. 

2. He was very ỉate. He missed the train. 

3. The re were many peopỉe in the room. We couỉđnT mo ve. 

4. The actors and actresses acted. weỉl. The audience vvas moved 
t .0 íears. 

IV. Cho dạng đứng của từ trong ngoặc để hoàn thênh 
cấc câu sau (2 đ). 

1. Be. when you open the door (care). 

2. I hope we have. weather for our hoỉidays (sun). 

3. May I introduce my. sister? (young). 

4. we have just passed the examination (luck). 

( iert.il ize). 


Q r 




5. The production of corn needs good 
















vvoeds 


6. Parmers keep their lanđ in good condition by 
(spray). 

7. I wish I. an engineer (be). 

8. This milkmaid is the. v/orker on their farm (gcod). 

■/. Chọn một đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu 

sau (ỉ đ). 

1. The teacher has. come into the room. 

a. still b. already c. yet. 

2. Did you do your. ? 

a. homework b. home work c. home\vorks 

3. Susan is the. of the two girls. 

a. prettier b. prettiest c. pretty 

4. the beginning of the day called morning or evening' 

a. Is b. Does c. Can. 

VL Tìm một từ thích họp để điền vào mỗi chỗ trốn ị 
trong đoạn văn dưỏi đây (2 đ). 

Today is the íirst of September. It is the children’s firsi 


(1) . at. school after their holidays in June, July anc 

August. Earỉy in the morning you can see many boys anc 

(2) . in the streets on their way to school. The boys 

look nice (3). their blưe suits, and the girls in thei] 


brovvn dresses. They meet their triends and go to (4).. 

toget.her. 

You can see liltỉe boys and girls in the streets too 

í'5.) . rheir mothers and íathers. Some of the childrer 

are se ven years old. some of thern are s bí. They are new pupils 
Today 18 their tirst day at school Many boys and girỉs ha ve flơwen 















in thoir ha nds. Their bags are 1Ì('V/, and the children iook "nevD 
too. Thov am reađy (6). begin their ĩirsí lesson. 

The day i.s ve*ry ni co. Thí sky is bluo, the sun is bright, and it 

is W:irnn7) . at school ỉooks bright and clean. The 

boys and girls meet. their (8). and teachers in íTont 

of the schooỉ or in the sehoolyard. 



HỌC KỲ I (Số 3) 


Thỏi gian: 60 phút 


L Hãy hoàn thành các cây say bằng một trong cốc tè: 
s:tilỈỊ yet, aireadly (2 đ). 

1. Ha.s thai. film you vvant to vvatch started .? 

2. No, it hasiìT. Do you. want to watch it, too? 

2. E’m not sure. I think Dve . seen it. 

4. í think the nevvs is. on. Let’s watch it. 

5. What, you mean it nasĩTt íínished.? 

6. No, and it’s. ni ne thừ ty. 

7. Do you want to wat.ch it? Have you decided.? 

][. ^ve. told you. I’m not sure. 

ỉ í. Hãy kê í hựp các câu say dùng từ "so,., thai" (í á), 
l. We tried to learn English hard. We coưld pass the exams. 
‘2. Ho saved money. He vvanted to buy a mot.orbike. 

3. Fanners keep grass in the pasture. There is food for cattle. 














4. The pupils read a lot of books. They would be able to repori 
chem in class. 

!IL Hoàn thành các câu dưói đây dùng tỉnh tử trái nghũ 
ỏ đạng so sánh (1 đ). 

1. Fm the tallest. in this class! 

No, you’re not. You’re. 

2. My homework was worse than yours. 

No, It wasn’t. It was. 

3. She bought the cheapest watch in the shop. 

No, she didn't. She bought. 

4. The weather today is colder than yesterday. 

No, It’s not. It’s. 

IV. Hãy dùng cấc từ gợi ý để viết câu hoàn chỉnh (2đ) 

1. Why/not/farmers/same crops/years/? 

2. Fammers/keep/land/good condition/growing/crops/or 
fe r t i 1 i z i n g/ 111 a n u r e /. 

3. Tractor drivers/most important/workers/farms/nowadays. 

4. You/seen/new born/calf/cowshed/? 

V. Đọc đoạn văn sau và trả lòi câu hỏi (2 đ). 

I ha ve two sisters Abigail and Jill, and two brothers, Grahaiì 
and Robert. Abigail is twenty. Jilỉ is six years younger than Abigai 
but she is tvvo years older than Robert. Robert is four year 
younger than me and he is eight years yourger than Graham. 

1. How many children have my parents got? 

2. Hovv old am I? 

3. Who is the youngest in the fami]y? 







4. Hovv old is Robert. ? 

5. Is Jiỉi older than mo? 

6. How old is Jill? 

7. Am I the olđest in the family? 

8. Who are the twins? 

Ví. Hãy (ĩiền một íừ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong 
đoạn văn sau (2 đ). 

Today is the ílrst day of the coilege term. I have just got my 

new timetable. The first lesson (1). English. This 

lesson begins at nine o’clock and íinishes at. ten to ten. The next 

lesson is Geography and then we have a (2) . The break 

last.s írom twenty to eleven until five to eleven. The two ìessons 
(3). the breaks are Spanish and Maths. 

Tor.iorrow we ha ve Phỵsics beíore the break (4). 

then Hist.ory and English (5). Thursday we have my 


favourite (6).between ten fifty - five and twelve ihirty- 

five. There (7). tv/enty lessons each week but theỵ are 

all (8).... the morning. We are all very tired by lunchtime. 


BÀI THI HỌC KỲ I NÂNG CAO (Số ụ 

Dành cho học sinh khố, giỏi 
Thời gian: 90 phút 

ỉ. Diên một iừ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn vốn 
sa® ((2 đ). 

Ths ísmalỉ country is mostly íarmland. The animals seen most 
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GÍten (i). C0W3 and sheep. Most farms ha ve a íềv gẽese, 

tco. There are donkeys. but- not (2). horses. TlẹreTỉ a 

ỉot of v/heat and potatoeổ, and the re are tomatoes on t.h* south 
side oí the hllìs. In summer the men, women and chiỉđrei work 

together in the (3).seven days a vveek. Tho peope wnrk 

hard aỉl their ìives. 

The onìy two factories in the country are in the capitul. 

(4). makes toys and games, and the other makesknives 

ana forks. Âij (5). things are for export. 

The east 01 the country is thick forest, the home (6)... 

wi!đ ponies, deer and wolves. 

Photos of the eliffs aỉong the coast. shovv (7)... 

beautiíul the country is. But not many tourists (8).. it 

hecause the airport is too small for most aircraít. 

IL Chia động từ trong ngoặc ỏ những cào sa u (ỉ 3). 

1. We (not catch) the train if we don’t hurry. 

2. I wish that I (have) enough time to íìnish my homew)rk. 

3. The play just (begin). You are a little late. 

4. I remember (read) a revievv of that book and (think) Ti ]ike 
to get it. 

5. The theatre is quite old. It. (build) over 100 years ago 

6. - VVoưld you like to (go) to the cinema with mo toright? 
"Robinson Crusoe" is on. 

- Yes, rđ love to. What time the film (begin)? 


A r\ 











ỉ II* Tì í í lủ cỏ nghĩa bao hàm những từ dưỏỉ đây ì mồ: 
(lòng S.ÌIU (0,5 đ). 

Vi dự. e-agle, parrot, parrovv, pigeon: birds 

1. eaìbage, potat.o, carrot, onion: . 

2. m;ga.zinc\ newspaper. book, periodical: . 

3. t.exbook, ruler, brk‘1 - rnse. eraser: . 

4. proec-.tor, screen. usheret.te, fiỉm: . 

!V. Chiyến những câu sau sang dạng hi động (2 ổ), 

1. l^amers cut rice during the harvest. 

2. Yoi nmst. gi ve more care to yoưr vvork. 

3. ] hiv<e seon t.hat play three times. 

4. l)i( you give Lan an Engỉish - Vietnamese dictionary on her 
bii hday? 

5. Ncone likes reading that book. 

6. Wh) svrote "GulliveEs Travels"? 

7. Thy are sett.ing up a new theatre. 

8- Hesa.id that he would return the book to me next week. 

V. Sắp íếọ những câu dưới đây thành bài hộ? thoẹ~‘ hợp 

li (1 đ). 

]. Wel, the fiìm begins at 7.45, so 1 5 11 meet you at ahout 7.30 
ousicỉe the cinema, OK? 

2. No why? 

3- Pire, r.m seeing Jenny later this evening. Shaỉl I ask her ị ĩ 
íshí wants to come too? 

4. Ar< you doing anything tomorrow evening, Mary? 

5 Ve. 1 , do that. ril see you tomorrow then. Bye. 

6 ()K I’ll come with you. What time shall we meet? 
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7. WelL do you fancy going to the cinema? "The Kiing Li 
on. I vvant to see it but I don’t want to go alone . 

Vỉ. Cho dạng đúng của íừ trong ngoặc đê hoàn t 

những câu sau (i đ). 

1. The museum is the. away of the two build.ing. 

2. We must take. beíore t.hings get worse. (a at) 

3. Conan Doyle was famous as the.of the great det< 

Sherlock Holmes. (creat) 

4. My new car is more. than the one I haid b 


(economy.) 

5. Working on the car made her hands. (greỉa.se 

6. The vveather in this country is so.t.hat you neever 

what to expect. (predict) 


7. Lưu Quang Vũ is probably one of the most íamo^us., 
in Vietnam. (pỉay) 

8. Mai and her brother were sent to. school whei 

were thirteen. (board) 

VIL Kết hợp những cây sau, dùng gọi ý tronịg I 

{l,5đ)o 

1. The book looked very interesting. He decided to re 

(so. that) 

2. I don’t want to read the stories written by him. L 
interested. (in) 

3. She came to the crowđ. She recognized her brotheir i 
them. (V-ing) 

4. You arenY more careíul. You wiỉỉ have an accident. (i: 

5. My sister’s learning English. She vvill be abie t (0 
English when she goes to Australia next summer. (tsc 











6. INobody 1 ikí ‘S to fiỉỉ in forms. It’s an unpleasant íask. (V-ing) 

VIII. Chọn đáp án đúng nhốt để hoàn thành nhưng câi! 


saiu (I đ). 

]. ÌErnest. íĩemingway is one of my . American writers. 

A. best B. íavourite c. ideal D. most popular 


2. ;My neighbours made. noise last night that I couìđnT 

got t .0 sleep. 

í A. so many B. so much c. such D. so 

b. the gold medal he’lì have to do better than that. 

;A. W'inning c. To win 

.B. In order D. So t.hat he wins 

4. He is very proud. vvhat he has achieved. 

,A. ot" B. in c. about D. íbr 

r>. Oh no! ] don 5 t believe it! My purse. ! 

-A. is síoỉen c. is being st.oỉen 

í was stolen D. has been stolen 

t). Ea\dd 5 s got three. daughters. Julia, who’s., is a 

Bmoiis actress. 

A yemnger c. theyoungest 

B youngest. D. the most. young 

7. to the beach if the weat,her st.ays warm. 

A We’li go c. We’d have gone 

B We go D. We’d go 

s. Jme and Jack stood in íront. of the mirror and looked 
a... 

A h«er.-ỉelf B. himself c. ịtseií D. themseives 








BÀI THI HỌC KỲ I NÂNG CAO (Số 2ì 

Dành cho học sinh khá, giỏi 
Thỏi gian: 9d phứt 

L Chon iử cho trưỏc điền vào chỗ trống để hoàn thí 


đoạn văn sao (2 đ). 

actress - best - better - built - for - native - poet. - stagi 

theatricaỉ - until 

The great English playwright and (1). Will 

Shakespeare was born on April 23,1564 in the small towi 
Stratford - upon - Avon, about seventy - five miles from Lon( 
Shakespeare lived in Stratíord - upon - Avon (2). he 


twent.y - one. By that tinie he was married and had three child 

At tvventy - one he ỉeft. Stratford - upon - Avon ( 3 ) . 

London where he joined a (4). company and workec 

an actor and a playwright. In the late 90s a new theatre ca 

"The Globe" was (5). on the bank oí' the Than 

Shakespease became one of its owners. The people of London li 

ic (6). than any other theatre. It was in "The Globe" 1 

rnost of Shakespeare’s plays were (7). at. that ti me 

1613 Shakespeare left London and returned to his (8).. 

town OI Stratíbrd - upon - Avon. Three years later, on April 
1616, he died and was buried there. 

lĩ. Tìm lừ mà phần 3n nghiêng cỏ cách phát âm k 
so với những từ khu (0,5 đ). 

1. a. energy b. st.age c. general d. eager 

2. a. thresh b. no/7iing c. fur//?.er d. gvowt.il 











c. mece 


3. a. pi" b. p/cơ? 

4. a. pl 'Ầgh b. lau gh 


o. naug/iíy 


d. chÌổÍ 
cl. hi g!i 


Ili. Mây péọ những vẽ cân ỏ CỘI A YỚỈ từng vế 

họp ỏ C't B (! đ). 

A 

L. You wỉ get a better job 
2. TonyVdaughter has been so sick 
2. The fhì itseir wasn’t very good 

4. He is ending the package 

5. The techer was angry with 
<>. AH t.hnT ghts were delayed 

7. The bny be gan 

8. Her ilitesỉs was much more serious than 

B 

a..but I liked the musie. 

b.because there was fog. 

e.. w9 t.hought. at íìrst. 

d ..if you learn another language. 

e..crying in the middlc of the night. 

ỉ .. that he had to take her to the hospitaỉ. 

ịỉ .. her students for not doing their homework. 

h.. so that it wilỉ arrive in t.ime for his sisteHs bi 


IV. Diên ịầÓị từ thịch hợp vào chỗ trống trong 


câu sa u (1 đ). 

i. Since gaduating. school my brother has gott 

i n te re? ed. e n V i r o n m e n t i ss ư e s. 

Ma rỉ Twam? 


Ha ve })U read any books 











3. Here - divide this bar of chocolate . yourselves. 

4. At school we had a long discussion. the best way 

ỉearn a íbreign language. 


5 . last year the noise has become very much worse 

8. I want two seats. "King Lear" . Sunday nigl 

V. Sắp xếp những từ cho sẵn dưới đây thành câu h 
!í, nhớ viết hoa chữ cái đầu câu (1 đ). 

1. Fve / interesting / that / seen / most / film / ever / the /is 

2. done / íàrm / machines / is / the / by / of / work / most / 

3. why / absent / nobody / quite a long / been / knows / tin: 
has / for / he //. 

4. a girl / goỉng / to / if / Julia / we’re / her / is / name / • 
baby //. 

5. a key / so that / them / in / gave / they / our house / let. 
/ themselves / to / would //. 

6 but / camera / the sarne / is / isn’t/ your / mine / to / exac 
/ it / similar //. 

7. the one / last night. / that movie / interesting / sa^ 
television/ more / we / was / on / than / mu ch //. 

8. asleep / boring / it / I / the play / that / was / fell / \ 
\vatching / so / while / I //. 

VI. Chia đọng íừ trong ngoặc ỏ dạng bị động. Chí 
dùng đúng thòi của các động từ. (câu đầu được lỉ 
như một ví dụ) (2 đ). 

The worlđ*s íirst electronic Computer (1) was built (buiidJ 
the University Oi Pensvlvania in 1946, although Computer ' ] 

machines (2) . (build) in the 19th century. Computers 

. (selỉ) comercially ibr the first time in the 1950s, and a 









of prog ess (4). í ma ke.) since then. Computers are now 

mưoh snaller and more powerfuh and they (5). (can/buy) 

muoh nnro eheaply. 

Comuiters (G). (use) in many íieids - in businoss, Science. 

međicim and education. for example. They (7) . (can/use) to 

íorecast the vveather or to control robots which make c.ars. The 

computels memory is the place where information (8) . 

(keep) aid calculations (9) . (do). 

VII. Clọn đáp án đúng trong ngoặc đế hoàn thành những 
câu au (1 tí). 

1. w« had to learn so much (homework / exercises) thai vve 
dim’t finish 1111 midnight. 

2. 1 (vas waken up/was waking up.) by a strange noise du rin g 
thí night. 

3. Yot canh, stop me (to do/đoing) what ĩ want. 

4. DoTt ask me to add the bi 11. Vm really bad (aí/ĩn) 
míthematics. 

5. Ths watch costs (twice more than/tvvice as mu ch as) thai. 

QĨV. 

6. I si 11 don : t know v/hat to do. I ídidnT. decide / haven t 
de<id(ìd) yet. 

7. In 3 ri tai n ừiends often give (themselves/each other) presents 
at vhristmas. 

8. Ihr pleased everybơđy worked sơ (hard/Tiardìy). 

VIII. V0t lại những câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao 
cho Ighĩa câu không thay đổi (1.5 đ). 

1. ỉt iiTt as warm in Canada as it 13 in Mexico. 

Mex;ic. 









2. i feel sick ìf I eat too much ice cream. 

Eating. 

3. ĩ 5 ve never seen that play before. 

It’s . 

4. TheyTe watching my father’s new car. 

Mv father’s new car. 

5. ĩ’n*i sorry Hoa isĩTt Corning with us. 

I wish . 

6. It’s such a heavy box that I can , t lift it. 

The box. 


BÀ í THI HỌC KỲ I NÂNG CÁO (Số 3) 
Dành cho học sinh khá, giỏi 
Thời gian: 90 phíít 


Chia động từ trong ngoặc ỏ những câu sau (2 đ). 

1. It would be nice to stay here. ĩ wish we (not have) to 
new. 

2. The tractor (repair) already. It’s working again now. 

3. It (be) a really good holiday. I really enjoyed (be) by the g 
again. 

4. I want (see) the house vvhere Shakespeare was Iborn. 

5. (Phone) the doctor if you (noi íềel) veiy well. 

6. When ĩ íĩrst met him, he (work) on my uncle’s farm. 








II. Hãy đội cân hỏi cha mỗi chỏ trống để h<i£ỉỉ V: í' r ' ' 
bài hộỉ thoại sao, cấu đầm được làm như một 

(1,5 đ}. 

Biĩl: Last night ĩ wem to your house bu í you werer't at V;ome. 

Where (1) did you go? 

Bob: Oh, I vvont t o í ho cinema. 

Bi 11: Who (2). 

Bob: I \vent wit.h my cousin, Katie. 

Biỉi: What (3). ? 

Bob: "Tho Blưe Planet”, an American Science - íỉction ilhìi. 
Bilỉ: What (4) .? 

Bob: It. v r as about the people on "Blue Planet". Our snaceship 
discovers it by chance. 

Bill: Who (5) .? 

lỉob: eỉohìì Peak and Nancy Pipkin. They are very íamcue ỈÌÌVM 
st.ars :n EIolywood. 

Bi lì: Hov long(6) .? 

Bob: About two hours and a hair. 

Bill: So vhen (7) . home? 

Bob: At. half past ten. 

Bill: C)h what a pit.y. I had waited for you tị.ỉl 10.20 

III. HÁy tinì lỗi sai ỏ những câu sau và chứa lạị crử 

(lung (ỉ đ). 

1. "Rome) and Ju!iet" was written from Shakespeare 

2. A chiH can usually feed seỉf by the age of six moĩìíbs 

3. Rosce vpes mu ch more quickly as her íriends. 

4. I w«*astold that, after been repaired, my bicycle vTI 
gooid IS a new. 

- I V <r 









ậ\/ 


5. He is so slow as he never get, to class on ti me. 

6. Do you kĩiow how often does the bus run at night? 

7. We wish today was Sunday so that we could spend the 
in the country communing with nature. 

8. Manv people ha ve stopped to smoke because they are a 
that it may be harmíul to their health. 


. Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi chỗ trống đế h 


thành đoạn văn sao (i đ). 

E.T.: The Extra - Terrestrial: 

A Heartvvarming Adventure 

One of my íavourite movies (1). E.T.; 

Extra- Terrestrial, a touching Science - fiction story a 

the íriendship of a young boy and a (2). ; 

outer space. It takes place in (3). 1980s 

small American town. (4). E.T/s space 

leaves without him, he meets Elliot, a boy who beconie: 


íriend. E.T. likes Elliot, but he is very homesick, so E 
decides (5). him contact his íriends. This is 


easy (6). 

. some scientists are 

searching for 

in orđer to s 

tuđ}' him. 

Eiliot and E.T 

. escape from 

scientists (7)., 


. bicycle. They ị 

^o to the wooc 

meet the spaceship that 

(8).. 

E.T. home. 

1. Á. to be 

B. being 

c. is 

D. are 

2. A creator 

B. creature c. creation 

D. creating 

3. A. the 

B. a 

c. year 

D. the year 

4. A. Beíbre 

B. If 

c. Then 

D. When 

5. Á. help 

B. to help 

c. helped 

D. helping 

3. À. because 

B. so 

c. so t.hat 

D. but 

7. A. in 

B. of 

c. vvith 

D. by 

8. A. wiU bring 

B. wiỉỉ can 

y G. will get 

D. vvill ta ke 











V. Chtiyỉn những cây sao sang dạng bị động (1 đ). 

1. Nobcdy has used this bicycle íor many years. 

2. You ìave to gi ve the book back. 

3. Mozí.rt wrote mo re than 600 pieces of music. 

4. He 15 painting his house green now. 

Vĩ. Cho dạng đúng của tính từ hoặc trạng íừ trong ngoặc 

(1 đ). 

L. Johĩ is the (happy) person that we knovv. 

2. She acts (badly) now than ever beíore. 

3. Nan doesn : t read as (quick) as his sister. 

4. The exam was quite điíYicuIt - (difflcult) than we expected. 

5. What is the (popular) sport in your country? 

6. Please gi ve me the (smali) of the two pieces of cake. 

7. Of tie three hats, I like the black one (gocd). 

8. He iiad an acekìent because he was driving too (fast). 

VIí. Dùĩig iừ gợi ý trong ngoặc, viết ỉại những cấu sau 
sao cho nghĩa câu không thay đổi (1,5 đ). 

ví cụ. Mary doesn’t pỉay the piano as welì as her sister. 
(better) 

-> Maiy’s sister plays the piano better than her. 

1. I think coffee is better than tea. (preíer) 

2. Learnỉng English is not easy. (ỉearn) 

3. I $tart(ìđ running One mile every morning 3 3 'ears ago. (for) 

4. N3 on(' I know is taller than he is. (tallest) 

5. I :an’t swim very well. (good at) 

6. Sle thinks table tennis is a great game to play. (ỉove) 



>rc.-( 


VÍÍL Dồng từ gọi ý viết thành câu hoàn chỉnh (1 ct). 

v'Ve / st.ayed / the / comfortab!e hotel / f own //. 

2. I / wĩsh / villa / suburb //. 

3. Brother / interested / paint / but / not goođ //. 

4. He / drive / so fast / no one / ride / him //. 


Unit 11 + 12 
WRITTEN TEST 6 
Thời gian: 45 phứt 


L -Chia động từ trong ngoặc (2 đ). 

1. It’s the íirst time he (win) the school prĩze. 

2. When I (see) him, he (talk) te someone so he (no*, recognũe) 
rne then. 

3. We (go) to s cho oi 6 days a week, but we (not hsve) lesscns 
yesterday because it was Sunday. 

4. I’m very happy (see) you again, Lan. 

:i: 5. John v/ishns he (be) Vietnamese. 

. Chọn một đáp án thích hợp cho mỗi chõ tríng (1 ế). 

1. It’s very kind. you to help the poor. 

a. for b. of c. when 

'2. My mother preíers. 

a. to sing than to dance b. singing to dancing 
c. singing than đancing 




our hea.lt h 
c. to 


• 3. Frui’ 'U' ' very usíTul 
.'ì. for b. in. 

4. Mary ịr. very. oí cats. She always piays with í hem. 

a. iníeiv-sleđ b. AỉVaiđ c. íbnd 

IIL Biền nột giỏi từ thích hợp vào mỗi chỗ trống (ĩ ổ), 

í. We arc very proud.your result. You are a gootí pupil. 

C-)n;rr •tuỉarioĩ:! 

2 He dorsn : t like English. He is very bad. it. 

3. Than k you very mu ch Fve learnt a loi . you. 

4. Mỵ ca. v.as made. Japan, you know? 

IV, Kêt họp hai càu say thành một, ứủng cấu trốc "ịrmt 

onỉ}„. biit afsíí ,; (2 đ). 

V7 dạ: She ỉikes Ẽrtglish. She ỉikes F ren ch, IOO 

- Sne ỉikes not oiìỉy English but ait-o French. 

1. M y .sis“-er Í3 youùg. She is beautifuỊ tuo. 

2. T.ie fi.ni is íamous in Vietnani. It’s íamous in rnany otber 
ccuntriea in the workl, too. 

3. M y írieruỉs gave me many nice Hovvers. They gave me many 
p^eser.ts, too. 

4. Nam ytuđies very welỉ. He sings beautiíulỉy. toc. 

V. Sồi sai các chữ ìn nghỉêng ỏ các câu say (2 0 ' 

1. I im sitting aniong you and Lan. 

2. Why d:> you always ask me do many exercises. 

3. ri raíher not to study mathematics. 

*4. ]ir B ack has never seen anything make Oi diamond. 

5. AI Hì} class mates want / to study òetter. 







6. Your sister was made cry by my joke. 

*7. There 16 ÍƠ.S only a few people at the party. 

8. There are no buses today. The drivers are in strike. 


VI. Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống (2 đ) 

Thank you for your letter which (1). here yesterday 

ĩt/s a pity the weather in Samson was so bad, we had not liac 

good weather, (2) .My mother says it is the (3). 

summer she can remember. VVhỉỉe I (4). along the coasl 

road the other day, there was a terrible storm. I couldn , t see and 

was afraid I (5;. an accident, so I stopped the car anc 

waited (6). Some people say men drive (7). 

than vvomen but I don’t think so. It (8). me a long 

tinie to get home, but at ieast, I arrived safely. 


1. a. aiTĨved to 

2. a. t.oo 

*3. a. more bad 

4. a. drive 

5. a. would have 


b. has arrived 
b. either 
b. worse 
b. drove 
b.vvill have 


c. arrived 
c. neither 
c. worst. 
c. was driving 
c. had 


*6. a. for the storm passing b. for the storni to pass 

c. the storm passing. 

7. a. more carefully b. the most careíul c. most care 

8. a. took b. had taken c. taking 











Unit 13 + 14 
VVRITTEN TEST 7 
Thỏi giao: 45 phút 


I. Hoàn thành các cay sau (2 đ). 

1. Your hair needs. It is very long. 

2. If I go to bed la te. 

3. Could you show me where.? 

4. My parent.s think I am not old enough 


II. Khoanh tròn cảu trả lòi thích họp (1 tí), 

1. Must we wear uniíbrms tomorrow? - No, vve. 

a. mustrTt b. don’t c\ needrdt 

2. John drives very. He had two aeeideiìís lasĩ yoar. 

a. careless b. careỉessly c. careíulty 

*3. I’m having my shirt. by my mother. 

a. ironing b. iron c. ironeđ 

4. Lan visited the . hecaưse she hađ a decaying tooth. 

a. dentist b. doctor c. hospital 


III. Tìm một mệnh đề thích họp ỏ cột B để tạo thành 
câu thích họp (2 đ). 


A 

1. My rnother tells me 

2. He had his bicycle repaired 

3. ĩf yonj go to school late 

4. Keep> the door open, please 


B 

a. because it was broken. 

b. it is too hot here. 

c. to clean my teeth eveiyday. 

d. the teacher won’t let yoư 
come in to class. 













Điền một giỏi Lử thích hợp vào mỗi chỗ vrí> ng (1 cT 


1. Mr Johnson has been in hospit.al. three đays. 

‘2. They ha ve knovvn each ot.her. last Christir.as. 


3. He never helps me. housework. 

4. DonỴ complain. this olcl pair of shoes. I’ve heard i 

rnany tiines. 

Chìa -động từ cho trong ngoặc (2 đ). 

Jane (say) he would be lat.e in the evening. 

2. His elass-mates have him (do) all homevvork beíore h(3 goe 

vo school. 

2. [f you ístưđy) hard, you (pass) the exam easily. 

4. Who yoư (wait) for, Lan? Look! Van (come). 

5. My íather (srnoke) a ỉot. He (smoke) ten cigarettes today. 

. Kết hợp các cặp câu sau dùng cấu trúc "Enoưgh H 
to infsnitive l> hoặc "So + adj/adv 4* that" (2 đ). 

Vi dụ: The coíYee is not warm. I can’t drink it. 

- The coffee is not warm enough t .0 drink. 

1. The ground isn’t. large. We can’t play football t.here. 

2. This exercise is very difficult.None of us can do it. 

3. The íilm was very boring. We didn’t want to see it. 

4. The boy is running very fast. We hardly catch him. 







Vũ ị í !i5 
VVRITTEN 
Thỏ? giao: 


• 16 
'EST 3 
45 phứt 


L Cho dạng đúng cùa các iừ trong ngoặc (danh từ- 

tử.....,.) í 1.5 tí). 

Vi dụ: My mother Vvaiìts to buy a nevv (cook). 

- My mother wants to buy a new cooker. 

>: 1. Looki The re are many (coìour) ílags waving in the bre 

2. My siáter has a ỉot of (Vvood) toys. The}* are very nic.-.. 

3. We sometimes send our relat.ives or friends (greet) car 
special occasions. 

4. People li ke t-his film very mu ch. ỉưs both (ecchr; 

(amuse). 

‘"5. Birthcỉay is one of the familỵ (ceỉebrate). 

II. Dùng cấy trúc "had bctỉer (moi)-." để vỉếí lại ?r c 

say (1 đ). 

Ví dụ: You should go to becl early. 

- Yovbd better go to bed earíy. 

1. My mother shouldiTt buy 30 much meat. 

2. She advises me not to copy his exercise at the test. 

3. I should eat less svveet. a( night. Il is not good 

4. He should go to the doetor if he feels badly. 

III. Chia động từ cho trong ngoặc (2 đ)o 

1. (Meet) my aunt, I shouted with joy. 

*2. Tho children are laughing as if they (be) happy. 





3. Iiow inieivsting ỉí (be) to see this film again. 

4. If yoư don’t. mind, 1 (help) you. 

5. If pigs (have) wings, t.hey (fly). 

*s. Yoihd better not sit on the íloor. It (not. clean) since las 
Sunday. I must (do) it novv. 

IV. Kết hợp các câu say dùng tử gợi ý trong ngoặc (2 đ) 

1. I am very tiređ. I can’t walk now. (too -f adj.) 

2. The room is bright. We can learn here. (adj + enough.. 

3. He turned the lights off. Then he went to bed. (Aíter... 

4. The pupiỉ had the parting party. Then they wont on thei 

summer vacation. (Beíore.) 

V. Khoanh tròn câu trả lỏi đúng (2 đ). 

1. If he.a millionaire, he would travel around the world 

a. was b. were c. is 

2. You. better tell me what you are thinking. 

a. would b. rather c. had 

3. Why don’t you do this. you are told? 

a. li ke b. what c. as if 

4. beautiíul your mother is. 

a. How b. What c. How much 

5. Can yoư see Mary. the crowd? 

a. among b. at c. betv/een 

6. This oỉd man is clever.to make fine things from wood 

a. rather b. enough c. more 

7. Our parents have U3. the house every aíternoon. 


a. to clean 


b. clean 


c. cleaned 














8. Jf you learnt harđer, you. pass the exam. 

a. vvill b. vvill ha ve c. Vvouỉd. 


VI. Dịch sang tiếng Anh (ỉ.5 đ). 

1. N7*u tỏi lớn hơn ba tuổi, tôi đã không phải ỉà học sinh lớp 
8 . 

2. 0 Việt, Nam 3 nám trước chúng tôi thường' đốt pháo vào 
đêm giao thừa và sáng mùng một để đón năm mới. còn bây 
giơ t hi không. 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (Số I) 
Thời gian: 60 phút 


I. Hây dùng các từ nối "not only... bu í also" hoặc ' ! boí:h... 
and" để hoàn thảnh các cảu sau (2 đ). 

L It was. cold and wet. 


2. Julia speaks . Spanish but also French. 

3. Thev have houses . in the coưntry and in the City. 


4. She was . hungry and t.ired when she retưrned írorn 

work. 

5. He not only directed the movie . acted in it. 

6. He has . the time and the monev. 

7. Paul Anka both plays the piano . composes music. 

8. The new niodels are.more economical but also mo re 

attractive. 












Vtốy sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh 

ĩ , 

• 

1 íbr / not / she / spoken / him / to / years / has / ton. 

2. thai / you / ha ve / seen / yet / movie ? 

3. arẹ / they / have / waiting/ ìeít, / or / they / stiỉi / nlready /? 

4. never / rneal / wonderful / a / I / beíore / have / such / had. 

IL Hãy viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu khỏng 

thay đổ ị (2 đ). 

1. Parmers spray the trees each week. 

'it. e trees. 

2. A chiỉd can understand the problem 

Tne probiem. 

3. The sun’s much hotter than the moon. 

The rnoon isĩYt. 

4. You can read more quickly than I can. 

I ean’t. 

’/. Cho dạng đúng của những động từ trong ngoặc (tê 
hoàn thành đoạn hội thoại sau (chỉ dùng thòi hiộn 
tại hoàn thành và quá khứ đon giản) (2 đ). 

A. Since you (leave) school, you (travel) a lot, (not yoư)? 

B. Yes.so far ĩ (ỉive.) in eight countries, but. of course I (visit.) 
mo re than that. 

À. What is the most interesting place you (be) to? 

3. ít s hard to say. I (be) in Paris a few years ago and I really 
(e*njoy) it. 

Á. í You do) a lot of sightseeing whi]e you (be) there? 

3. Yes, I (do). 







A. Wboiv (von g(.o? 

3. I (go.) un the ịviíi '( i Tovor, and i (see) a play kí ĩỉ.a ? cmodm 
F ran cai so. I mưst say the pkyy í be; reaìiy gcoci 

A. (You ever be) to South America? 

B. No. not yet. But I hopo to go the re next yoar. 

V. Hãv chọn đáp án đứng nhất để hoàn ibầĩĩh các câc 
sau (l đ). 

1. It's very important. tooth decaỵ 

a. avoid b. avoiding c. to avoití d. avoidecỉ. 

2. One way to stop tooth de cay is. iess sugar. 

a. to eat b. for eat.ing c. you eat d. you ả re eating. 

3.. your teeth with íiuoride tooth- paste aft.tr evaeai 


is important 

a. ỉirushos b. Brush c. Bruahing d. Ycu brusk. 

4. You can also improve your teeth if . heaỉthy c :: 

a. to have b. having c. you ha ve d. have 


VI. Hấy tìm một í ừ thích hợp để điền vào mếl chỗ 'Có' og 
trong đoạn văn dưới đây (2 đ). 

It is very important to ha ve healthy teeth. Gcođ (1). heỉp 

us to chew our íood. They also heip us to look nice. 

Ho\v can we keep our teeth hoalthy? First, we ought (2;. 

visit our dentist twice a year. He can fị 1 ] the smaìỉ holes ; n our 

teetli before (3). destroy the teeth. He can exaroine cur 

teet h to check th at t hey are g rcwi íìg ỉn íhe righí V ÍT y. 


Union unately. many people wait untii they (4;. tcothac :e 

be to re they see a dentist. 

Secondly, we should brush our t.eeth (5) . . a toe ."V.sh 









liuoriđe toothpaste at least twice a day - once aíter breakíast 
a:.: once beíore we go to bed. We can also use vvooden toot.hpicks 
:..o o.ean betv/een our teeth (6). a meal. 

Thirdly, we should eat (7). that is good for our teoth and 

c*ur body: rnilk, cheese, fish, brown bread, potatoes, raw vegetables 
and íresh fruit. Chocoỉate, sweets, biscuits and cakes are bad 

especialty v/hen we (8). them between meaỉs. They are 

harmíul because they stick to our teeth and cause decay. 

?T mối: vvooden toothpicks: tâm gỗ 
stick: dính chặt 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (Số 2) 

Thỏi gian: 60 phút 

I, Điền vào mỗi chỗ trống trong các câu sau dùng 
"beíween" hoặc 'among" (2 đ). 

The girl was. the ages of 15 and 20. 

2. She entered the crowded restaurant and sat down. the 

peopỉe there. 

3.all the things in her handbag there was a photograph 

of a man. 

4. vVhen she looked up, the same man was stanđing .. .. 

her and the door. 

5. the many things they discussed that aítornoon were 

the subjecfcs Oi Science and education. 

c. What e!se do you think bappened . the beginning (jf 

this story and their v/edding day five rnonths later. 











7. Bi 11 is . tho first group. 

2. My brothei* is sitting. his two classmat.es. 

II- Hãy kê í hợp nhúng cặp câu chỉ ó 2 đây, dùng mẫu 
"enough 4- to infi ẫiitive" (ỉ đ). 

]. She’s strong. She can carry I.his suit-case. 

2. The film wasn’t interesting. I didn 5 t watch it. 

3. í íe is noi. old. He can 'ỉ. drive a car. 

4. These machines are powerfui. They can piough the hard soi í. 

III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc và chon 
một trong các tử for, sỉnce hay ago trong cốc Cốc d 
đây (1,5 đ). 

]. Sho (have) a headache (íor, since, ago) she (get) up t-his mcnông 

2. í (beỉ here (íoi\ since, ago) an hour! Where tyou be)? 

3. ]ỉe (leave) school l.hree years (for, since, ago), thsn he Cwo:;k) 
in France (íbr, since, ago) a few rnonths beíore Corning back 
to England. 

4. He íjưst get) a new job, and he’s going to work in the 
States (foi\ since, ago) six years. 

ỈV. Đọc đoạn văn sau. Dựa vào thống tin trong ứoẹc vẳK 
đỏ, hãy xem các câu cho dưới đây ìà đúng hry cah 
Nêu đúng viết (T) nếu sai vỉết (F) nếu thông Í !:0 không 
có trong đoạn văn đỏ viết (?) (1,5 ứ). 

Kven beíbre it is born, a baby has smail teeth unđer its gucas. 
At about. the age of six months, its íirst. t.ooth starts to grovv. 
Beíore the young chiỉd is three years olđ, it has tweró y smoT • eeth 
Betvveen the ages of six and tweìve a second set of teath íbrir : - 
t he gum below the íirst t.eet.h and push then.?, ov ... 

Từ mới : gum: lợi 

set: bộ, loạt. 





/i bahy has í.eeth under its gưms even before its bi rũ. 
ỉ. Á baby J s first, tooth appears as soon as it is born. 

3 A three year old child has tvventy smaỉl teeth. 

A chilđT seeond sct of teeth appear before it is six yea*s oìd. 

5. The grov/th of the second set of teeth is very painíul 

6. Á chi!d : s second teeth begin to grow while the child stll hiis 

its íỉrsc teeth. 

Hãy tim tà cỏ cách phát âm khác với những từ khác 

iĩuũg mỗi nhỏm dưỏi đây (ỉ đ). 


1. made 

ra in 

play 

fast 

2. got 

job 

long 

born 

3. heard 

bụrn 

hear 

first 

4. ì un ch 

true 

mu ch 

up 

, Hãy cấy 

tạo ỉ 

inh tử từ 

những danh từ sau bằng cấicli 

íhêm ,f y" 

vào mỗi danh 

từ (chú ý cách viết của rruỗi 


từ)c Sữu đỏ chọn một íừ thích hợp để điền vào lĩỉìỗi 
chỗ trống trong các cân dưói đây (2 đ), 

salt snow juice sun 

ice cicud wind shine 

1. Yesterday was a beautiíul day. It was . The sik) r 

is. today. The weather is bad. 

2. Oranges are . Bananas are not. 

3. Goìd is . 

4 In winter there are often .days. Sometimes the stieeíts 

be co me . 

0 . hì spring the re are . days. The wind b!ows a lot. 

6. This food !ri 100 . I canh eat it. 










VIL Dịch sang tiêng Anh (ỉ d). 

Cao su rất cố ích vì nó không những mềm mà còn có tích hân 
hoi. Tỏi đa nhìn thấy rát nhiều thứ được sản xuất từ cao su đặc 
biẹt là săm lốp cho xe đạp, xe máy và ô tỏ. 


BẢ ĩ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NẮNG 

(SỐ 1) 

Dành cho hục sinh khá; giỏi 
Thòi gian: 90 phút 


L Điền inột từ thích hợp vào chỗ trống (2 á). 

Since the beginning of this century, tooth rleeay has gready 

increased. The amo-unt of sugar in our food has ãlso 

..(1). Doctors and dentis■'s n 0 V 7 keo • • V • ha:. 

.... (2) . is the chieí' cause of tooth đecaỵ EskìiViC s 

\ 

teeth, for example, started to.(3).when they hegạn 

to eat sweater .(4). Long ago doctors tíid i ; 

to . (5) . people 5 s teeth. Barkers and blacksm: 

.(6). after people’s teeth and puileđ mem 

.(7).. when they deca}/ed. So me peopỉe tbor; 

. ...(8). vvas a punishment from the Gods. 


0 - 10S 















„ Chi a động từ trong ngoặc ỏ những cây sao (2 (í). 

1 . My father (stop) smoking 5 years ago. It means he (not 
smoke) for õ years. 

2. Fm tired. rd rather (not play) more. 

3. CoHrhs parents always encouraged him (study) hard at 

schooi. 

ít is a đifficult problem. It needs (think) about very ca re fu Uy. 
5. I (not go) to his birthday party if he (not invite) me. 

0. Did Jill make the dresses herseìí' or did she have her mother 

(rnake) them. 

ỉ. Chọn từ trái nghĩa vỏ! từ trong ngoặc đê hoàn thành 
những câu sau, thay đổi dạng của từ nếu cần thiết 

(1 đ). 

íorbid considerable hard happy 

iend minor pass whisper 

1. He’s in hospital for a. operation. (major) 

2 ỉ'm sure it is easy for him to. the exam. tfail) 

3. It wa3 made of some kind of. material. (soft) 


4. Smoking is. in this part of the cinema. (permit) 

5. There 5 s a . difference between the two. (slight) 

6. You haven’t. me the rubber, ha Vô you, John? 

(borrow) 

7 . There is a .look on her face. (sad) 










8. "]’m íVightened", she 


IV. Sắp xẻp những câu sao thành bài hf)ị thoại hợp ỉỉ 

(í cl). 

1. why wasn 5 1 he in 1 he 10arn? 

2. Nu, he mustiTt play for two months. He shouted at the 
ruíeree and he was suspended. 

3. Our toam’s going to v/in tonight. 

4. That. was because Paul didn 5 t pỉay. 

5. Is Michael playing? 

G. They )ost. last Saturdaỵ. 

7. He vvas ill, but he has recovered now. 

V. Dựa vào năm từ cho írtíỏc, hãy tìm từ thích hợp điên 

vào chỗ trống (0,5 đ). 

Vi dụ: ball, kick, pịich, goal, reíeree: íbotball 

1. teet-h, dentist, pain, đecav, íllling: . 

2. saddle, ride, handlebar, pedals, wheeỉ: .. 

3. n(’eclles, thread, pattern, thimble, buttons:. 

4. tabie, bat, net, serve, ball:. 

VI. (khuyển những cây say sang cách nỏi chỏ động (ỉ ớ'}. 

1. The AC Milan team has been promised a nevv house ỉ7 they 
vvin the European Cup. 

2. Srhool notice: This door must be kept. shut. 

3. That desk vvas made of plastic and iron. 

4. A lot. of vvork is being done by students. 







L Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi cân sau (0,5 (!) 


1. ril try to. my best. What about you? 

A. do c. show 

B. make D. work 


2. "Đid you get any rnaii?" 

"No, I haven’t got a letter. 

A. a long time c. since a ỉong time 

B. a long time before D. for a long time 

2. Uníbrtunately, David wasn 5 t. to be a good baske:. b, 

pỉayer. 

A. so taìỉ c. quite taỉl 

B. tali enough D. tail that 

4. I have my chair. by the carpenter. 

A. repair c. repaired 

E. to repair D. repairing 

VỈÍIL Chép những cấu sau, dùng gợi ý trong ngoạc (1 tí 

1. My sister speaks English very carefully. She speaks ve 
clearly. 

(not only. not also) 

2. The coffee is strong. It v/ill keep us awake. (enough) 

3. Mike’s brother went to the schooì vvorkshop. Mi ke w eit 

the school workshop. (both. and) 

4. My neighbour was kind. He helpeđ me to repair my bic/c’ 
(to - in fí ni ti ve) 

5. She v/as very tired. She couỉdnT walk any further. (so.. 

that) 

3. Lan felt happy. She sang loudly. (V-ing) 

7. Teỉl the teacher the truth. I rn sure he’ll believe you. (i*) 










8 Alkm and Tom worc vvaiting /orthe sa mo bus. As a resuỉt they 
start.eđ talking. (bocauso; 


ỊĨÀ1 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NÂNG CAO (Số 2} 

Dành cho học sinh khố, gẾỎẾ 
Thòi gian: 90 phứt 

ỉ. Chia động tù trong ngoặc ỏ những câu say (i á}. 

1 1 (not see 1 your au Tít recentỉy. 

- No, she (not be) out of her house since she (buy) her c.oioưr 
TV. 

2. Li Re humans, zoo animals must (have) a dentist (íìll) theỉr 
teeth. 

3 My tcacher told me (not speak) to anyone about it. 

4. lf Ma ria (come), please ask her to caìl me. 

5. You look very busy vvhen I saw you last. night. What you 
(do)? 

IL Tìm tù mà phần in nghiêng cỏ cách phát ấm khác 
so vói những từ kin (0,5 đ). 


l.a. cagrì 

b. chơse 

c. ache 

d. melr/I 

2. a. /eremlin 

b. s/ey 

c. /enight 

d. /eick 

3. a. fancy 

b. ty re 

c. cry 

d. shy 

4. a. Steel 

b. sugar 

c. seek 

d. silk 




ỉỉì. Điền một giỏi từ thích hợp vào mỗi chỗ trong tron; 

những câu sau (i đ). 

1. There are some difference. British and America] 

Engỉish. 

2. Fm sorry. being late. It was good. you to \vai 

íor me. 

3. When I saw Mary, I congratuỉated her. her success ii 

the exam. 

4. They’ve known each ot-her. they were at sclhool 

5. He didn’t move the table. himselí Ho go 

someone. heỉp him. 

8. We have a good relationship. our neighbours. 

IV, -Đặt câu hỏi cho phần ịíì nghiêng ỏ nhứng câu Sai 

(ỉ,5 đ). 

1. I ha ven’t had a holiday for 3 years. 

2. This ring is made of gold and diamond. 

3. Jack taught me to play ping-pong. 

4. The best kind costs about fifty pounds. 

5. Our new school workshop is twice as big as this lecture ha 11. 
6 The pupils went to the museum 3 ^esterday. 

V. Chọn từ thích hụp điền vào chỗ trống để hoàn thành 
đoạn văn sau (2 đ)o 

beaten - bottom - deíensive - đrawn - during - 

fewer - forward - into - top - won 

Manchester United have (1).the Gold Cup. Aithough 

they have played (2). matches than Arsenal Or 

Liverpool, they have scored more points. In fact, Manche&ter 
United ha ve lost only five matches (3). the vvholet* season 















and t hay ha ve (4). 0 71 ly six. Arsenal ha ve beaten 

Liverpooỉ (!')) . third place and they have scored 65 

pointìs from 38 matches. This season, Arsenal ha ve had a very 

stronỵr í6). t.eam. The}' have ciravvn a lot of matches but 

not niany toams ha ve (7). them. Barnsley are at the 

(8).-.. .. of the t.abỉe. They have ỉost almost every niatch 

this season. 

VL Tìm Un sai ỏ nhúng câu sao và chữa lạỉ cho đúng 

(1 d). 

L Not onỉy her parents but her brothers and sisters aỉso li ve 
in Lon don. 

2. The house is dirty. We haven’t cleaned it since ages. 

3 We won’t go for a walk if it won’t be fine tomorrovv. 

4. There vvere not people enough to have the meeting. 

,'5. Ann prefers going for a swim than playing tabỉe tennis. 

(>. Her mot.her requested her don’t come home iate. 

7. VVere those cars made of Japan or Germany? 

8. You doirt need to iron t.hat shirt. Tt doesn’t need to iron. 

VII. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành 
nhũng câu sau (1 đ). 

1. It vvas extremely. of yoư to leave your bi ke oưtside 

the door withoưt locking. (eare) 

2. She rnade a thorough. of the body. (exaraine) 

3. Even if you are a. , you canh, buv health and . 

(million / happy) 

4. Her parents. her to apply for the job. (courage) 

5. Switzerland and Austria are both. co un 1 . 1 * 3 '. 

(mountain) 
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me, but this p.articular 


3. i can’t say that work usually 
job is very. (tire) 

7IÍL Viết lại những câu say bắt đầu bằng từ cho trước 
sao cho nghĩa cửa câu không thay đổi (2 đ). 

1. Thank you for helping me. 

It was kincl. 

2. Staying at home wouìd be better than going out tonight. 

‘xá rather . 

3. Mrs Green told Alice to carry those books back horne. 

Mrs Green had . 

4. You carTt understand these things because you aro very 
young. 

You arerTt old. 

5. ]3ve got so much to do today. 

I wish. 

6. Robert is a playwright. as well as an actor. 

Robert is not only. 

7. They didn’t íìnish the kitchen on Monđay. 

Thô kitchen. 

8. The last time I saw Linda was at Jimmy’s birthday party 

I ha ven’t. 
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Llnil í 7 -i- 18 
VVRITTKN TEST 9 
Thòi gian: 45 phút 

!. Điên mật íừ thích hụp vào chỗ trống trong đc-Ẹv. hộ: 

thoại sau (I đ). 

A Ha va you ever visited Ho Chi Minh 'vi ).. La'Ỹ 

B Yes, [ vvent there wiíh my classmates íast summer. 

A: ThaLs great. Would yoư mind t.eìling me something abo-.ĩt 
it? What’s it. like? 

B: Itb; an impressive (2).built on Badinh í 3) .Yc-U 

know ifs very cool and quiet inside. 

A: Did you take any photographs? 

B: Yes, look at them. 

A: Oh! (.4) . beautiíul t.hey are. I wish 1 couỉđ -,si ■ • t 

someday. 

ỉỉ. Kết hợp các cây sau dùng quá khứ phân từ (2 

Ví dụ: This is a house. It was built 50 years ago. 

- Tlìis is a house built 50 years ago. 

1. Book at. these fỉowers. They were made by Lan. 

2. We li ke aỉl the poems. They were VvTÌtten by Xuan ỉr 'T. 

3 These shoes are very good. They are rnađe in itaỉy. 

4. I am reading an English noveỉ. Il was transiaí. 0 ' 

Viot namese. 

IIs. Chia động từ trong ngoặc ỏ những cầu say [2. 

1. ]ĩow many historical places you (be) to? 

7.T 








- . Shakespeare, the íamous English playvvright (bear) in 1564 

and (die) in 1616. 

8 I ísing) the song if I knew the words. 

4. I (wake) up last night when I (hear) a strange noise. 

5 VVouỉd you mind (open) the door. Fm very hot. 

*8. These are toys (make) in Japan. 

IV. Chuyển những cân say sang dạng bị động (2 đ). 

1. Why diđrdt you buy these books? 

2. They cut my hair every two months. 

3. We couỉdrdt đo this difficult exercise yesterday. 

*4. They say I am very intelligent. 

V. Khoanh tròn cầu trả lờỉ đúng (2 đ). 


1. These pỉays are written to. 

a. pỉayed b. be played c. play 

2. You’d better. morning exercise more regularly. 

a. do b. to do c. doing 

3. She spends money. she earned a ]ot. 

&• as b. if c. as if 

4. Nguyên Du is One of the most brilliant poets in 

Vietnamese. 

a. histoiy b. literature c.society 

5. This English book is easv for you . 

a. to read b. reading c. t .0 be read. 

s. What is the . mountain in the world? 

a. hlgher b. tallest. c. highest. 

7. They lookeđ . after their holiday. 

a. healthy b. health c. mo re health 


1A 









the Moon. 


3. Wlìich is bigger, the Earí h 
a. and h. or. c. betvveen 

VI. Điên một giói từ thích hộp (Bike hoặc as) vào €ỉ 

trống ị ỉ đ). 


1. .. . a ữiend, Nam was always ready to help me. 

2. I am . my mother, but ĩ am a bit shorter. 


'3. John’s sister works. an engineer. 

4. We are very happy to ha ve a íriend. you. 


Unit 19 + 20 
VVRITTEN TEST Ỉ0 
Thòi gian: 45 phứt 


I. Điền một giỏi từ thích hợp vào chỗ trống (1 đ}o 

1. The children are very excited. their next suniìii 

holiday. 

2 My sist.er is known. the most beautiful girỉ in h 

rlass. 

3 You can buy many things. sale at the Fair. 

4 John always helps me. the homework. 

II. Khoanh tròn can trả lỏi đứng (2 đ). 

1 Shnkespeare’s pỉay were writt.en to. 

a. act b. acted c. be acted 

2. She js one of íamous. in the theatre. 

a. perfermers b. períormer c. períorm 













■>’U are 


vvaak to carry this bag 
ọ. vary b. too c. enough 

4. Do you. wear uniíbrms in your school. 

a. ought to b. need c. have t.o 

L. 'Oorkt come to see him now, he. his dinner. 

R has taken b. wilỉ take c. is taking. 

4. A ỉot of nev/ houses. in Hanoi subưrbs at presení. 

a are building b. are being built. c. will be built. 

7. They ha ve played footbalI since the rain. 

a. has stopped b. stops c. stopped 

8. The river is deep. for ships to sail up to the port of 

London. 

a. enough b. too. c. as. 

ĨÌL Chia động từ trong ngoặc (1 ứ), 

i . ĩ dorCt think we (meet) each other before. 

2. Gh, I (see) you once at Lan 5 s party iast month, but. y-ou (not 

taỉk) to me. 

Nothing (do) since I moved here. 

IV. Viết lại các câu sao đây dửng cấu điêu kiện loại 2 

(2 đ). 

Vi dụ: I don’t ha ve a brother. I can’t help him do his homiework 
- If I had a brother I would help him do his home'work. 

1. IVs very cold today. We can’t go svvimming. 

2. He studies very badly. He alvvays get bad mark s 

3. They are veiy kind. Everyone likes them very mu ch 

4. Lan đoesnL have enough money. She wants to buy a new 

book. 
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í2 á). 


V. Sắp xếp thành bài hội thoại họp Ỉ! 

ỉ. I went tơ Hai Phong. 

2. Hnvv did you tra ve ỉ'.' 

3. Oh, very nice. I ha ve boen the re many tiiTies. 

4. No, ĩ vvent there wií,h my mother. Ha ve you ever bee 

5. I Wơnt by train. 

6. No, I haven’t. What’s it li ke? 

7. Diđ you go with your íather? 

3- Heilo, Jam. Where dỉd you gc íast week? 


Vỉ. Hoàn thành đoạn vàn say 
cho san (2 đ)c 


bằng cách 



I li ve in a smaỉl (1). caìled Henfieỉd. The re are ab' 

peơple he re. I love the village ( 2 ) . it is very quiet c 

is nlơw and easy. The viỉỉage is alwaỵs cỉear, - peopỉe bo 


it with (3). The air i.3 ahvays clean. too. It is mưc 

(4)... . here than in a City because everyone (5; 


everyone, and if someone has a problem, there a.ve aìwayẹ 

who can help. 


There are only a few things that I don'*t like about K 

Ono tliing is that we have not (6).things to do in the í 

We have not got any cinemas Oi' theatres. The other thing 
people alvvays talk abouí each other, and everyone hnfv 

veryone ’sđoing. But I stiỉl (7'. viỉlage Hfe to 'h' .. 

big City. 

- trouble - poiite - great care - 'Tiany 

- prefer - !ife - much - knows 

- village - because •• íriendiy 0. atee 









BÀI THI CUỐI NĂM (SỐ í) 
Thòi gian: 60 phút 


L Hãy chọn một trong các từ cho sẵn để điên vào mỗi 

chỗ trống trong các cân say (2 đ). 

a íềw a ỉittle any enough many much some too 

1. "Would you li ke . more meat?" ”Yes. please, but only 

2. "Have ỵou got. any fruit?" "There areiTt . apples left, 

and there are only . bananas, but we ve got a lot of 

oranges and pears". 

3 How. people are there in your family, and how. 

do you spend on food each week? 

4. : used to borrow my mother’s clothes, but. now they’re . 

small for me. 

5. Jennifer is only sixteen. She is not old . to drive. 

IL Kết hợp cấc cặp câu dưóỉ đây dùng mẫu "ioo 4- ailj 

4» to infinitive" (ỉ đ). 

1. This exercise is very diffícult 5 we carTt do it. 

2. She was very young. She coulđn’t earn money. 

3. The children were sleqpy. They couldn’t watch the displciy 
of fireworks. 

4. My grandtather is very old. He canT. work in the íield. 

IIL Hãy hoàn thành các câu sau đây bằng cách điên một 

động lử thích họp vào mỗi chỗ trống (I đ). 

1. Ygu have a bad cough. You had better . n doct.or about it. 

2. ít might rain today. I think vou’d better . this ưmbrella 

with you. 











3. Youkỉ better not . any mo re. You ha ve to drivp ■ 

•1. r rhe exam will sỉ.art at exactly ni ne oYdock, so youkl b 
not . la te. 

IV, Dùng n hững từ gọi ý cho ríưói đây để viết ihầoỉhi 

hoàn chỉnh (I đ). 

L. this book / easy / reađ /. 

2. easy / ma ke mistakes / you / ỉearning / ỉanguage /. 

3. lovely / see / you / last 1 'íight /. 

4. Jack / happy / win / championship / to um am en t. 

V. Hãy sắp xếp cấc dòng bị xáo trộn để tạo thành 

lá thư hoàn chỉnh (I đ). 

Dear Alice and Jim. 

a. Would you mind having a look for me? 

b. The conversation was excellent. and the íòođ deỉicious; 

c. ỉ think I left a pair of brown trousers in the wardrobe 
room. 

d. I had a wonderful time. 

e. Please can you let me know 21 you find tham? 
r. Thank you for having me to stay last vveekenc . 
g. It. was lovely to see you all. See you again soonỉ 
lì. Couỉd you do something for me? 

i. Thanks a lot.. 

Lo ve. 

Jack 




Vĩ, Hãy cho dạng đứng của những động tử trong ngoặc 

' / ễ ^ 

V - J u / * 

Barb^ra and John are neighbours. Thoy (knovv) each other for 
s&vc-ũ' \ỉ years. Barbara (move) into her house in 1985 and John 
/e/ next door since he (come) to the area in 1986. 

B&roara is a writer. She (write) seven novels and (win) several 
awarcls for her hooks. A few years ago she (win) the prize for the 
mủot promissing author of the year. At the moment she (write) a 

dôtactive story. 

Từ mói: neighbour: hàng xóm promissing: đầy hứa hẹn 
awarđ: giải thưởng detective: trinh thám. 

vó;L Máy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong 

đoạn vần dưói đây (2 đ). 

COFFHE 

Coffee grows on trees (1).tropical countries. The 

are not very tall. They are less (2). four metres high. 

They have shiny leaves (3). white flowers. Fruit starts 

tG grow when the trees are five years old. Each fruit (4).. 

two seeds in it. We call the seeds coffee beans. 

Coffee came from Ethiopia in East Africa. People saw animals 

eating the leaves and írưit of coffee plants. The (5).. 

stayed awake all night. Then people started eating the fruit too. 

People took coffee (6). Ethiopia to the Midcỉle East. 


and then to Europe. Tliey started making a drink from coffee 
about. 700 years (7). They liked to go to coíTee houses 

to drink (8). and t.alk. 












BAI TE lí CIỈOỈ NAM (SO 2) 

Thỏi gian: 60 phứt 

I. Đicn một íừ thếch hợp vảo mỗi chỗ trổng trong Tọạ- 

hội thoại sau (1,5 đ). 

Bob: This farm is big. 

Tàm: Yes, most. of the farm work here (1).(2). by 

machines and (3). my father. 

Bob: Do you keep covvs for milk? 

Tim: Yos, they (4). (5). over there. 

Bob: (6). you need extra - men? 

Tim: We do. They (7). (8). during the harvest. The}* 

do simple things. 

Bob: (9). (10). ? 

Tim: Yes, things li ke picking potatoes, cutting cabbages 
(11). (12). by those people. 

Từ mới: extra-men: công nhân mướn thêm. 

IL Hay kết hợp các cặp câu dưới đầy dùng động tính từ 

hiện tại (PI) hoặc động tính íừ quá khứ (PII) (I ? 5 đ), 

1. My grandíather was sitting in an armchair. He was reading 
a newspaper. 

2. This is a ỉarge field. It is ploughed by the most rnodern 
tractor. 

3. l’m looking at t.hese shoes. They are made of ỉeather. 

4. The old man was v/alking along the Street. He was taìking’ 
to himselí. 

5. ] got home. I vvas íeeling very tiređ. 


6 - 155 














3 'The audience 


talkeci about. a play. It was written by 

Shakespeare. 

ỈTìT Hãy vắết ỉạỉ cốc câu sau dùng "so" hoặc "too" (1 đ). 

ỉ. I điđrdt go to the party because I was veiy busy. 

(too) I was. the party. 

2. I coukhTt keep my eyes open because I was very tired. 

• so) I was. keep my eyes open. 

3 rĩev son is so young that he canh understand this. 

'To ủ) Her son is. this. 

4. I couỉdn 5 t stop ỉaughing. I was veiy amuseđ. 

Ho) I was. laughing. 

V, Hãy cho dạng đúng của những tò trong ngoặc (2 đ). 

I am staying in a very (comíort) hotel in the South of Frar.ce, 
near a sanđ) beach. Uníbrtunately it has been very (wind) and 
the hotel itseỉí’ is very (expense). And other problem is that tho 
chef oardt cook very (good). The food is rather bad and I havo 
beeĩi (hunger) rnost of the ti me because I have had great (difficult) 
in íiniing anything (suitably) on the menu. 

VT một từ thích họp trong sổ a, b, c hoặc íl để 

õTTa vào Sĩiỗi chỗ trổng trong các câu dưới đây (I đ). 

i ?hey went to a iot of places . the City’s Museurn. 

a. besiđe b. besides c. among d. between. 

T This book is interesting. me. 

a. 10 


b. for 


c. through 


d. 'vith. 









3. This bladder is mado 

. rubber. 


a. oí' b. in 

c. by 

d. on 

4. We are fond . 

listening to music. 


a. with b. of 

c. by 

d. in 


VII. Điên một iừ thích hợp vào mồi chỗ trống trong 
đoạn văn dưỏi đây (2 ổ). 

VVhen he (1). a boy at school, Edison asked a lot 

(2) .. questions. The teacher thought. he was stupiđ and 

she Sent (3). home. Eđison’s mother taught her son 

(4). ho me and he be gan to carry out a lo í of 

experiment.s. He earned (5) . for his experiments by 

gaydening. Later he worked (6). a train and continueá 

to experiment (7). Ưnfortun ateiy in (8)ũf his 

experiments, he set fire to the train. 

Từ mới: experiment: thỉ nghiệm 
to set fire: dốt cháy. 



CUỐI NĂM (SỐ 3) 


Thỏi gian 60 phú 


Ạ 

c 


L Hãy viết lại các cảo sau theo mẫu dưốit đây (ĩ €). 

Vi rí ụ: When does the last train leave? 

Viêt lại là: Coulđ you teli me when the last tra in leaves? 

]. What. did he telỉ you? 
ì need to know.? 


r\ C' 













2. VVhere điđ they go on holiday? 

Do you know.? 

3. VVhere is the dentisDs oíTice? 

Could you tell me.? 

4. Hovv many pupils are there in OU 1 ' schooỉ? 

We vvant to know.? 

IL Hãy tìm một từ khác vốỉ những từ trong nhỏm (ỉ đ). 


1. dentist 

hairdresser 

teacher 

vveather 

2. second 

late 

íourth 

íĩrst 

3. fast 

usually 

sometimes 

often 

4. ílsh 

meat 

vegetabỉe 

eat. 


ĨIL Hãy điền vào mỗi chỗ trống trong các câu dưói đày 
bằng một trong các từ sau: a, an hoặc some (2 đ). 

1. I have told my parents that I have already made . 

progress. 

2. I’ve got .job to do. 

3. I 5 ve got . work to do, too. 

4. They saw . cattle grazing on the vilỉage íleldg. 

5. I have . difficult homework to do this evenìng. 

6. Here\s . piece of advice for you. 


7. His name is Jack. He’s . engineer. 

8. Let me gi ve you . advice. 


IV. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn 

thành các câu sau (2 đ). 

D If I (speak) perĩect Engỉish, I (not need) to take tho (ÌXỈÌĨÌÌ. 
2. If I (be) the President, I (change) a ỉot of things. 














• >. ỉ í my headacho (noi go awav) soon, ĩ (t.ake) an aspiỉTn. 

4. [f ho (be) l.allor, he fne able) to join the police. 

V, Cấu tạo phỏ í ử tử các tính từ bằng cách thêm ~ly" 
vào các tính từ sau (chú ý chữ viết). Sau đỏ chon một 
phố tử thích họp để điền vào mỗi chỗ trống (2 ẩ), 

easy different cheap busy 

happy day possible warm 

!. You must dress . in winter or you wiỉỉ catch a cold. 

li. The English cìasses meet . 

h. You can . do the homework in a haỉf hour. There 

are only three short exercises. 

4. Could I . borrow your car? I need one this 

aíternoon. 

í), people from Spain and Mexico speak Spanish, but they speak 
a lit.tle . 

(). You can ỉive . if you live in a hostel, cook your 

own food, and ride a bicỵcle. 

7. They are not very rích but they live . 

8. Farmers usually . do their work at harvest time. 

VI. Hãy hoàn thảnh đoạn văn đưỏị đây bằng cách chum 
một cao trả lòi thích họp trong số a, b, c hoặc d để 
(iịen vào mỗi chỗ trông (chỉ cỏ một câu trả lời lồ 
(túng) (2 đ). 

1 am going to the Mediterranean for my holidays next vveek. I 

(1). to stay with my grandíather in the country. He is 

a wondorfưl oìd man and alvvays (2). cheeríul but I 

(3). be with my íriends, though I vvoulđiTt like to upseí. 

him by (4). so. Vm going t.o Mallorca vvith Jane and 















Eỉizabeth. Elizabeth (5). there beíbre. She is looking 

íorvvard to (6). 011 the beach al) day. Of course the 

weacher is (7). in England. They say it is veiy hoi the re 

at the moment, 30 I hope it is (8). fine when we arrive. 


1. a go usually b. usually go c. am usually going 
d. usually am going 

2. a. ỉooks b. looks like c. looks to be d. looks thai he i 

3. a. would bett.er b. would better to c. would rather 


d. v/ould rather to 

4. a. saying b. telling 

5. a. has been b. has gone 

6. a ỉay b. lie 

7. a better than b. better that 
d. more good that 

8. a. already b no longer 


c. saying to d. telling to 

c. had gone d. went 

c. laying d. lying 

c. more good than 

c. still d. yet 


BÀI THI CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 1) 
Dành cho học sinh khá, giỏi 
Thòi gian: 90 phút 


I. Chia động í ừ trong ngoặc ỏ những câu sau (ỉ đ). 

1. It is raining. You*d better (take) a raincoat along vvith you. 

2. Would you mind (turn) on the light? I hate (sit ) in a ciark 
room. 


3. He (not go) íìshing if he doesnd find a pole. 

4. She treats me as if she (be) my sister. 







5 Would you like sonie cofíềe? I just (rnake) sorne. 

G Jane said the svviteh was đangerous and 'v/arn) me 'no: 
t.ouch) it. 

II. Chọn từ cho sẵn đien vào chỗ írống thỉch hụp để 
hoàn thành đoạn văn san (2 đ). 

among - efficientỉy - grow - keep - largsr - machin.es 

mo re - scientistâ - vegetables - with 

On the farm of today, (1). provide almost aỉi the 

povvor. Modern farmers now ha ve mechanizeđ "hired ianás'’ and 

(2;.... horses 011 ly for pleasure. Besides deveỉoping new 

machinery, (3.). and engineers have helped the Parmer 

in niany \vays. For example, they have deveỉopeđ stronger 

fert.iiizei\s, (4). effective insect.icides, and hybviđ seedr 

vvhỉch produce larger, tastier íruits and (5). So me 

íarmers oven have computers which help them use their resources 

moro (6). As a result, the farm of today are able tc 

produce much more foođ (7). the same amount 0 ? 

labonr. This means fewer but (8). farms and íềvver but 

mo ro prosperous farmers. 

III. Chuyển những câu sau sang dạng bị động {: Ể). 

1. People speak English all over the world. 

2. I haven’t seen him for 3 months. 

3. Who wrote this article? 

4 The vvorkers are building a nevv stadium in the suburh oC 
the Capital. 











ẨY, Điền mạo từ thích hựp vào chỗ trống nếu cần thièt, 

ũếu không điền gì viết (p (ỉ đ). 

1. ĩ vvas vvatching..great movie on.TV last. night 

when. TV stopped working. 

2. She has. Indian name but in fact she is Cuban ? ĩìot 

In di an, 

3. What’s.quickest way of getting from here to the bus - 

stop? 

4. If you v/ant to learn.language, it is better go to . 

schooỉ or ưse . dictionary. 

'/. Tìm ỉỗi sai ồ những câu sao và chứa lại cho đúng 

l 1 ) ° 

1. The house needs to paint, but we pỉan to wait until next 

summer to do it. 

2. Da ve is a íriend of rnine. ỉ knew him for a long time. 

3. Fd better see plays than read them. 

4. These photographs are very good, but that one is bettor of 
all. 

5. If }^ou wouỉd go to bed earlier, you wouldn ? t be so sleepy in 
the morning. 

8. The bicycle is so expensive for me to buy. 

7. Children are tired in watching the same programs every 

night. 

8. I donT remember what did the teacher tell us last time. 

/L Kêt hợp những cầu sau, dòng gợi ý trong ngoặc (i,5đ). 

1. This suitcase is too heavy. I can hardly carry it. (so... that) 

2. He forgot to take. his umbrella. He forgot to take his ease. 
(not only... but also). 











3 í’m going to do my honioxvork íirst. 'Thon ril roađ the h 
('Att.er + V-ing) 

4. That was the play. ít was vvritten by Shakespeare (use P--.A 
Partioiple Verb) 

5. He is lazy. He won’t get up eariy. (í 00 ) 

6. She's studying hard. She can pass the exam. (so that) 

VII. C họn đáp án đứng nhất chí) những cầu sau (0,5 đ), 

1. Don’t worry. You. told if there’s a change of plan. 

A. be B. will c. vvilỉ been D. wilỉ be 

2. I wish I. play íootbaìl like Ronaldo. 

A. can B. might c. could D. am abỉe tc 

3. a good mark, the student was pleased. 

A. To get B. Gett.ing c. So that he got Đ. Being getting 

4. In Britain, it isiTt . to swim in the sea in wini.er. 

A. warm enough B. enough warm c. too warm D. warm 

VIII. Dùng tử hoặc cụm từ gợỉ ý để viết một đoạn ván 
vè Daniel Defoe, tác giả cuốn tiểu thuyết "RobỉnsnR 

Crusoe'' (2 đ). 

1. Paniel Defoe / born / London / 1660 / the íamilv / a rich 
man //. 

2. \Vhen he / schoolboy /. he begin / stories //. 

3. After / leave / school / vvork / his father’s shop / and / articles 
/ nevvspapers //. 

4. He / many countries / many people //. 

5. 1719, when / 60 years oỉd / write the novel Robinson Crusoe 
vvhich make / famous /7. 

6. People li ke / novel / England / many other countries //. 







:'.T. /•' other books / but. / novel Robinson Crusoe / niOìst. 

íãmcus//. 

Hi- / roi / ri ch man / when / die / 1731 .//. 


BÀĨ THI CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 2) 

Dành cho học sinh khá, giỏi 
Thờỉ gian: 90 phút 


L Điều Vììậí từ íhsch họp vảo mỗi chỗ trống trong đoạn 

vảu Sũ ũ . 2 ổ ), 

New YeaHs is one of four important t.raditional (1). 

‘n -he United States. On New Year’s Eve, most people go to 
parties. Át tr.veỉve o 5 clock at night, ever}'one says "Happy New 

Year! :i and they (2). their íriends and relatives good luck. 

New YearY parties usually last a long time. Some peoplo don’t go 

home (3). morning. Another holiday, Halovveen, is mainly 

íor chiĩdren. On this holiday children dress (4.). witches, 

ghosts Oi* others. Most of the children go (5). house to 

house and say "Trick Gì' Treat". (6). the peopỉe at tho 

house. do noí gi ve them candy, the children vvill (7) . n 

trỉck on them. (8). this hardly ever happens. Almost 

peopie gi ve them c.andy or fruit. 

!L Chia động từ trong ngoặc ỏ nhưng can sau (1 đ). 

1. After (leave) school, John (find) it very difficult to get a job. 

2. Your daughter (gTow) a ỉot since I last saw her. 

3. He wishes he (corne) back to his mother land now. 











4. Do you (eo ỉ li ke (go) to a nlm or vvoi.lõ you rai.her D.U' ■ 
home. 

!). ít. vvas a nice day, so vvẹ deciđođ (go) foẹ £. waìiĩ. 

b. Ị'm busy at the moment. 1 íređecoraie) the sitting - roem. 

IỈL Cho dạng đúng của từ trong ngoặc dể hoàn tbènn 

những câu say (í đ). 

L. We vvere lucky enough to get t.icket.3 íbr the íirst. C.c 

the hit musical "Cats". (períorrn) 

2. í d o n 4 believe Tom. He ; s a terrible. ịlieì 

3. Alter four hours : . typing I had a t.errible heađaehô 

(continue) 

1. The. accident hì the history Gỉ the City cccurrec iast 

night 021 the Nort.h Freeway. (bad) 

5. ru remember that journey. It was an. axper-ence. 

(forget) 

6. Tỉiey helieve that playing ga me for too long can be. 

to their chiỉdren’s heaỉth. (harm) 

7. Ít. was rather. of him to cry when he did hadỉy in the 

t.rst. (child) 

8. TlieyTe going to announce their. íomoiTOvv. (áez:ii3) 

IV. Chuyển nhũng câu say sang dạng chã động ỉl ít 

1. David‘s going to be gi ven a big surprise. 

2. Considerable damage has boen cansed by the íirs 

3. \vhy was the house built so close to the road? 

4. The old theatre is being puỉled cìown. 

V. Sắp xêp những câu sau thành bài hội thoại ìnyọ 

(1 đ). 

1. Why clonM you go vvith me next Saturđay? TheyTe 
Centralon Junior College. 








2. What? uicl you beat Selinka yesterday? 

3 That’s a good iđea. Fd like to go. 

4. No, bu ỉ. at least we drew: two all. 

5. Our college hockey team has just won the Cup. 

6. That J s very good. Do you know, Fve never seen your leam 
play yet! 

Ví. Viết lọi những câu sao bắt đầu bằng tù gợi ý sao 
cho nghĩa câu không thay đổi (2 đ). 

1. This shirt is too dirty for me to wear. 

This shirt isn 5 t. 

2. Boiling an egg is not difficuỉt. 

It’s . 

3. They shouỉd book early if they want tickets for the coneert. 

They’d better . 

4. The ancient Egyptians built the Pyramids, 

The Pyramids. 

5. Cairo is much hotter than London in July. 

London isn’t . 

6. It’s two years since I was last in Hanoi. 

I havenT . 

7. She is overweight because she eats so much chocolate. 

Ifshe . 

8. I get a lot of pleasure from reading cookery books. 

I enjoy . 

V1L Chọn đáp án đúng nhất trong ngoặc để hoàn thành 

những câu sao (1 đ). 

1. Did you have (an opport.unit.y / a possibility) to visit The 
One-Piỉlar Pagoda when you were in Hanoi. 











2. ĩ đcn’f. li ke to 3tay afc horne. 1 (would rather / preTer.) gv. 0 
the cinema. 

3 "2h:ire t.his (among/between) yourseives", said the mothc-r to 
hei two chiỉdren. 

4. "Al.ce has go ne out". "Oh, has she? VVhat ti me (did she go / 
lias she gone?" 

5. We li ve in a beautiíui house (beside / besides) the sea. 

6. daiet has been (as happy ìateiy / happier lately) than she 
w?.s when she first came. 

7. 3a:ah had her neighbours (to repair / repair) the rooí . 

(3. I con’t like Brian. He talks (as if / if) he knew everytbing. 

VIIỉ. Pùng từ gọi ý viết thành cây hoàn chỉnh (ỉ ứ), 

L. Jgne / not write / me / since / leave / my farm //. 

2. I would like / new clothes / but money //. 

3. Slie / prefer / stay / home / shopping /7. 

4. Ha / get ưp / so late / miss / train //. 

BÀI THÍ CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 3} 

Dành cho học sinh khá, giỏi 
Thỏ! gian: 90 phút 

L ("h.>n đáp án đúng nhất cho mỗi chỗ trổng đế hoàn 
thính đoạn văn sao (2 đ). 

William Murphy (1). in his first big footbaỉl matoh 

y«)ster.lay. He was a new player and did not know anyone on bịs 


tcỉam.(2). the ĩirst forty minutes he scored a goal and 

then le helped his team mat.es to SCO re anotber goaỉ. Aft.er the 
secon l goal, (3) ., he found there was a terrĩble ưâstake. 


He WÌS on the wrong side! !, My ữiends didrdt believe me", saỉd 






ị,;': V*:. 'in fa.cz. I (ó) .believe it now myseir. Th* mix- 

:• V;.u 83 SÙOĨÌ &3 Vvihiam arrived at the Mars íbot.ball g: ound 
/ạ. vĩ - í; he start GÍ' the match (5) . Neptune. • 

v. ; ĩGĩ\r are the cnanging rooins? " VViIIiam (6). iskeđ 

scm^ne at the entranee. 

"he -nan clid not say (7). but at once took him to tho 

, iiG rooin. E GCỉyone was surprised to seo Wiỉliam bnt they 
•-hcuc he \vas a new member OI .! 

N ihe secorxd haỉf cf the inatc-h VVilỉiam pỉayed íbr Mars ancỉ 


• n r ĩ. ả rSViit v/as a 2-2 

đraw. 



- • A. piays 

5. pl&ying 

c. piayed 

D. has played 

2 À. In 

B. At 

c. Until 

D. During 

2 A. hovvever 

B. moreover 

c. but 

D. because 

4. A. can hard 

B. canh, hard 

c. can hardlv 

D canh ha-dly 

A J 'r> ì’ 

• ri. 

B. Against 

c. among 

D. between 

0 . A. poỉite 

B. politely 

c. politeness 

D politelíntss 

é A. nothìng 

B. everything 

c. something 

D. anything 

2. Â they J s te&m 

B. '. hern ream 

c. their team D. themselves bairn 

IL Chuyển nhứng 

cầu sau sang dạng bị ổ 

ộng (1 tí). 

I. hou must iinis 

h your homewcrk beíore 9 o’ 

ciock. 

2. No one heỉped 

her to soi ve 

that problem. 


3. Jane doesnC (irink tea verv 

often. 



4. s om eo ne hac! ashed me tu gi ve a talk about my country 

LÌĨ. ỉ>ỉền một giỏi ĩ ử thích hợp vau mỗỉ chỗ trống tn.ug 

a h ữ n g cồ u $ a ĩ F (ỉ ổ ) . 

h There vvas a moeting. í he pupild and the teachers 

V 1 hildren usaaiìy gec bored. reađing long books. 








3. An\s best. sports photography. Perhaps one ds 

be íamous . a sports pliotographer. 


4. The Mona Lisa is a painting. Leonardo da Vim 

ã. ('homỉaic* is mado . Ittilk, cocoa and /lavourhìg 

6. I vvant, to congratulate her. a m&rveiỉcus shov- 3u': 

VN-Ìli she ỉist.en. me. 

ỈV. Sắp xếp những tù (cụm tử) đùúị đáy thành vc' r 
nghĩa, nhỏ viết hoa chứ cái ẩĩm úỉmg (ỉ đ), 

1. meeHng / peopỉe / keen / ỉots / you / of 0:1 /’ chífere:-r; r ern 
/ are //. 

2. more matches / vvatch / ■'.von / and / we / more peop? ° / jo: '•€ 

iỉ’ / Vvouỉđ / us //. 

3. as hot / yesterday / to day / was / isrdl / as / /■’ it /; 

4. not sure / the work / when / I/m / íĩnish / I / r; vili , 

5. plane / interesting / tra veI ■ is / by / to / very 

6. the money / decided / with ' I to đo / r ‘ . / ha 7 " 

7. don'í /the bus / you ! youdđ / tc miss / hcĩr. • ì/ •;;a: 
botter //. 

3. a job / French ; a French eornpatìy ; ieamiiig ; rar / 

I ì i’m /so that / get. /7. 

V. Tìm từ mà phần in nghiêng cố cách phát ã:v- ẽ hí .0 . 

với những từ kia (0,5 đ), 

1. a. bo th b. weal èhy 0 . ôhriỉling d. ! 

2 . a. Ì11ÌCÌ6' b. chen 1 c. n<?£/;sree.í ó. v ; .;o 

3. a. rne-s/ b. posiĩ c. io.>£ ò ir?.S' 

4. a. í.oothanhe b. c/ỉance c. clutc/i rjy- 

VL Cho tíỉing đúng cỏa từ trong ngoặc đ: hr 

đoạn ^ăn san (2 đ)o 

The British (1) . 'ací.) and đừeotor Sir Jo.hr J 





nem f, 1904. He made his debut at the Old Vic Theatre, Lcndon, 

in 2 £21. His first great (2). (succeed) was as Han le t in 

1529. and he werit on to become one uf Britain's most (3) .. 

(inipnrtanee) interpreters of Shakespearian roles. He has alao 
direcced many produetions, notably at the Shakespeare Pestival, 

Stratíbrd - on - Avon. Later he appeared in films, (4).. 

(inc)ude) "The prime Minister" (as Disraeli, in 1940) and "IVurdor 
on the Orient Express", winning an Oscar for his (5). 


(perform) in "Arthur" in 1982. He was (6). (lmight) in 

1953. His published work includes an (7). (ecit) of 

Chekhov 5 s "The Cherry Orchard", (8). (theatre) menoirs, 


and his autobiography" An Actor and His Time (1975). 

VỈL Chọn từ hoặc cụm từ cỏ nghía gần nhất vói từ in 
nghiêng ỏ nhúng câu sau (0,5 đ). 

1. When my mother telephoned, I immediately told her the new. 

A. at the ílrst moment B. generally c. slov/ly 

2. The farming season in the nort.h is very short. 

a. place B. time ofyear c. area 

3. There are many opportunities for work in the City. 

A. possibilities B. điííìculties c. advantages 

4. I noticecl a person sitting aỉone in the restaurant. 

A. talked. to B. called c. saw 

VIII. Viết lại những câu sau, dùng tử gợi ý trong Ìgoặc 
sao cho nghĩa câu khổng thay đổi (2 cĩ). 

1. The road is so narrow that cars cannot park here. (too) 


2. Bob is both talented and handsome. (not only... but also) 












â ỏ. I dont know anything about her family. (wish) 


4. I acỉvỉce you to wear a coat vvhen you go out. (had better) 


5. Ha ve you got a cheaper suitcase than this? (cheapesk 


6. I saw Julia last on New Year's Day. (since) 


7. Hoa preíers to pỉay ping-pong. (woưìd rather) 


8. I don’t like to watch TV every night. (disỉike) 


ĐẾ THỈ HỌC SINH GIỎI KHỐI 8 TRƯỜNG PƯ<Ổ 

THÔNG BAN CÔNG CHUYÊN NGỮ NĂM HỌC 

1998-ỉ999 

(Thời gian : 90 phút) 

ỉ. Give í he correct form of the verbs in brackeís 

1. It’s really difficuỉt . Each of them (understand) the question 
in a đifferent wav. 

2. We must emphasize the need for greater care when acỉd,G 
(use). 

3. At last ycu are here. I (v/ait) for you for mo ro than ha'f ac 
hour. 


Q 7 


7- 155 










4. These books (vvrite) (read) by everyone. They should not be 
kept here. 

5. v/e (live) here íor the last six months and have just deeided 
to mo ve. 

8. M I can’t find anywhere to live" " You (try) (put) an 
advertisement in the newspaper. 

7. He could remember (drive) along the road just beíbre the 
accident (happen) but he couldn’t remember the accident 

itself. 

IL Compỉete the foỉlowing seníences, using the words in 
the box, each time, choose 01)0 \vord and acỉ a suitabie 

preposỉtion. 

I polite; nice; famous; disappointed; rude; 

I married; good; kind; excited; worried 


1. I’m starting a new job next week. I’m qưit. it; 

2. George hasn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t been eating well recently. Fm. him 


3. Why are yoư so.your parents? can't you be. 

them? 

4. It wasn’t very. him to leave without saying thank 


you. 

6. She 5 s quite nice but I wouldn’t like to be . her. 

7. Hanoi is. its beauty and heroic people. 

8. Vm Sony I can’t help you. Fm not very . rep>airing 

things. 

9. We enjoyed our holidays but we were rather. the 

hotel. 
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ỈÍL Compỉete the second sentence so thai it has a sisnìỉar 
mcaning to the firsí. 

1. To Alan’s surprise, the passport office vvas closed v/hen he 
arrived. (fínd) 

Alan. the passport office was closed 

when he arrive. 

2. I*d prefer you to start work next week (rather) 

Vỏ . 

3. YouTl avoid vvaiting by booking a table in advance (should) 

[f.. 

4. Fve never watched a more interesting íootball match than 
that. (most) 

[t’s. 

5. Tve never eaten with knives and forks before (first) 

It’s. 

6. Without the Services of the banks we can hardly carry on 
businesses. (no) 

If. 

7. He bought that luxury yatch when he left school (since) 

Ho’s. 

8. Vd like you to heỉp me to put the chairs avvays. (heỉp) 

Do. 

9. That’s an insulting name to use for him. (such) 

Don't. 

10. "Do you remember what you have to do ? The teacher asked 
her class. (what) 


The teacher asked her class 













[V. Use the words given in capitals at the end of each 
li ne to form a vvord thai gets in the space in the same 

ỉine. 

Architects responsible for the. of 

nany skyscrapers belive that a tall building 

nust alvvays has a certain minimum. 

ìiit there is no lirnit to its absolute. This 

aeaiis that skyscrapers of the future are likely 
0 be even taller. 

Engineers agree with this, but there is 

. over the best shape for very talỊ slim 

lUỈciings. The effects of wind . mean 

hat cylindrical designs have enjoyed 

ome.in recent years. however. the idea! 

hape is an ugly sqưare with. rounded 

oners. 

Would these tall buiỉdings of the íuture offer 

aore than a . view? Some believe tall 

owers couid contain all thẹ.for modern 

iving. The inhabitants of these vertical villages 
vouid travel up and down between their home and work zones 
.nd vvould. need to journey to ground íloor. 

Read the folowing passage and filỉ in each blank with 

a correct word. 

When Rod. (1). stated his job in Weston, he (2). 

n a small hostel. The hostel (3)... served breakfast; so Rod had 

4). in (5).canteen at work. vVhen he iinished (6)... 

18 usually went to a cheap (7). for his evening meal. 


CONSTRUCT 

WIDE 

HIGH 

AGR.EE 

PRESS 

POPULAR 

HEAVY 

WONDER 

REQUIRE 

RACE 


00 


















] ĩe dỉdn*i enjoy (8). in the hostel very much. eo ho 

(9). .. to find a Hat to rent. He soon found (10). 

outside Bristol. 

VL Rend the articỉe beiovv, theo ehoose one hest answer 
(Á) (B) (C) or (D) to each question. 

: 'E) Norte 1 ' is an excellent and disturbing fiỉm about two 
immigrants to The United States. At the beginning of the nim vve 
meet a tanvily in Guatemala - mother, íather, son and daughter. 
YVhem the íather is kiỉled and the mother is taken to prison, the 
son and đaughter dicide to go to ”E1 Norte" - the United States - 
by vvay of Mexico. At íĩrst the}' ha ve trouble íĩnding so meo nc- to 
ta ke* t.hem acvoss the Mexican border, but finally they find a way 
aoross and end up is Los Angeles. However, life in the u.s. is not 
af- oasv as they thought it would be. First, they have to find 
hc>uỉsing. Thon they need to ỉearn English and get jobs. 

Kventually they succeed in accomplishing these three goals, and 
liíề looks pret.ty good for t.hem. Uníortunately, at the end of fi!nụ 
trag-edy strikeS; and we are ỉeft wondering if "E1 Norte" reaỉly is 
the Ị and of opportunity after all. 

1. YVhat is the film about? 

A. It’s about. the U.S.A. 

lk It/S about the Mexican immigrants. 

c. It’s about the adventure of two immigrants to the u. s. 

2.. Why do the son and daughter dicide to ỉeave for the U.S.? 
A. Bocause their father is killed. 

]k Bocause theỉr mother is taken to prison. 
c. Because they want to make a new life. 

]). Bccause they vvant to have a hoìiday. 
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2. At first they thought that 

A. Life in the u.s. is not as easy as it would be. 

B. Lite in the u.s. was easy. 

c. They would have troubỉe living in the ư.s. 

D. They would find a way across. 

4. 'vVhen in the u.s. t.hey try to reach three following goals: 

A. housing, working and making money. 

B. Crossing the border. íìnding a job and learning English 

c. learning English, living in Los Angeỉes and íìnciing 
house. . 

D. fĩnding housing, a job and learning English. 

5. At the end of this movie review, that writer 

A. thinks that the u.s. is a good place to live in 

B. doubts that the ư.s. is really a land of opportunity. 
c. believes that the u.s. is really a land of opportunity. 

D. thinks t.hat " E1 Norte" is a wonderful íllm. 



PHÀN ỉ ỉ: DẤP ẤN VÁ HƯỚNG DÂr 


TEST i 


L 1 đ 

/ 1/ 

/ d / 

/id/ 

worked 

listened 

visited 

iiked 

loved 

started 

looked 

arrived 

decided 

danced 

played 


watched 

1 

1 


• 

X 

!! 

1 ^ đ. 


4 

2 


L. bought - 

haven’t sold 


2. looks 

3. will come 


4. start.ed - 

were 


1 

III. X 4 = 

: 2 đ. 



1. [t. has been snowing since 5 o’cIock. 

2. Hung isn’t as ta.ll as Nam. 

3. What time did you go to bed yesterday ? 

4. This house is not as comíbrtable as the one we savv r ỉast 
month. 
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1. to 3. with 

2. 01 4. for 



1. c 3. c 

2. Á 4. B 


5. for 

6. for 


5. A 

6. c 


7. B 

8. A 


1) Corning back to school after a long summer hoỉiday is V(*ry 
interesting. 

2} My friend usually does all the exercises in this book by 
herselí. 


TEST 2 



l.d 2. d 3. b 4. b 

J 

. T X 8 = 2 đ. 

4 


1. 

in 

5. park 

2. 

at 

6. of 

3. 

far 

7. to 

4. 

over 

8. animals 



! „ I 

III. -■ X 6 = í ~z đ. 

4 2 

]. Hovvađays it is very difficalt. to gei. a job. 

2. J folt very cold vvhon ỉ \vent out of the rooìĩì. 

3. He loarns Engỉish as WPỈ1 as his -sister. 

4. Our parents reward him for his rapid progress. 

5. Yes, he cloes. 

6. When they came ho me yesterday, their childrer. wers 
prpparing dinner. 

IV. ị X 4 = 2 đ. 

1 My children li ke reading picture books in íheir free 

2. My brother is íond of listening to pop rnusic 

3. Some of us are interested in collecting stamps. 

4. Most of my class mates enjoy playing badminton 

] ^ 1 

V. 7 X 6 = 1 7 đ. 

4 2 

1. A 3. D 

2. c 4. A 

VI. (2 đ) 

1. Everyday our bus runs through t.he streets vviíh a ỉot of 
traíTic light.s. 

2. If we t.ell the end oí the st.ory, it wilỉ spoiỉ the interest c:f 
the listeners. 
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5. B 

6. D 







TEST 3 


1 

L -7 X 4 = i đ. 

4 

1. My íriend is always ready to help me 

2. Have you ever been to HCM city? 

3. She never sang it beautifully. 

4. Richard always does his work hurriedly. 

lỉ. 7 X 4 = I đ. 

ầ 

1 

1. b 2. c 3. a 4. d 



1. haven , t seen 3. is Corning 

2. spends.reading 4. lie. \vill feel 5. comes 

1 

IV. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. The pollut.ion problem is being discussed 

2. We were made to work hard. 

3. This actor isn’t. admired by him. 

4. Were the children attracted by the cartoon? 

5. Tickets were being sold when the match started. 

6. This room isn’t used very often. 

7-Noise shouldnT be made. 


tell 






8. The fl<>wers in (he garđen are being vvatered hy Mrs Brown 

1 

. - X 4 = 2 ch 

2 

1. I an\ niyselí interested in visiting museums. 

2. It s mportant to do your homework and exercises beíore 

goirig to class. 

: you go to cỉass. 

3. í wsnt to reward her for hard work • 

4. She seems easy to talk with. 

ẫ. í đ r-11-10-4-2-7-13-9-6-8-12-5-1 


BÀI KỈỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (Số I) 


ỉ 

-7 X 8 = 2 (t. 

4 

1. đoesyour brother do . pỉays . watches 

2. Do ym underst.and 

3. has vritten . wrote 

4. ha ve never been . did you go 

1 

. -7 X 4 = I đ. 

4 

1. ] didiT. know about it myself till yesterday / tiỉl yesterday 
mysdf (or: I myself dỉdn’t know about it) 

2. The Duilding itselí' is all right, I think/The building is aỉỉ 
right itself. 
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3. /ou can “t do thai. yoursell/yourselves! 

Don’t expect me to do it. Do it ỵourself! 

: I i. , X 4 --- 1 đ. 

- • as 2. as 3. careful 4. could 


_ V« , X, (j “ 

: 2 đ. 



I. qiỉietH 

2. SỈOvY 

3. wel! 

4. good 

5. well 

6. diỉTerent 

7. differently 

8 . quick-ly 

V. - X 4 = 

1 đ. 




c 


1. It*3 difficult to get acquaintecỉ with the regulations in a nev 

òchool. 

2. He đoesiht know how long they vvill talk about. t-hat topic 

3. My mother has just rewarded me v/ith an English fc) 00 k fcr 
rnv good study. 

4. Ivíost of the pupils were interested in the topic of the 

điscussion. 

1 

VL 7 X 4 = ỉ đ. 

/I 

1. a 2. c 3. b 4. d 



Vỉ í. - X 8 = 2 đ. 

4. laier 
8. so 


1. hoth 2. beeause 3. untiì 

5. but 6. for 7. on 



1 

I. “ X 8 = 1 đ. 

o 

1. has won 2. started 3. went 4. ha ve traveheđ 

5. vvont 6. played 7. dicỉn’t win 8. hasiVt pieyeá 

] 

ỈL 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. What does Monica Cox do? 

2. When did she start playing tennis? 

3. Where did she go two years ago? 

4. How niany countries have Monica and her father traveỉỉed 
to? 

[>. How many tournaments has she won in her i.ife? 

0. WỈ 10 did she start playing tennis with? 

7. Wlien did they go to a tournaniont in Aust.raỉia? 

8. How did she play? 

1 

III. “■ X 4 = 1 đo 
4 

1. c 2. b 3. d 4. a 



1. in 


2. with for 


3. with 


4 ' in 5. to 6. at with 

ỉ 

V. 7 X 4 ~ ỉ đ. 

4 

1. ought gi ve - ought. to gi ve 

2. are there - there are 

3. speaks English not well as - doesn 5 t speak English as well 

as 

4. íunnily - funny 

VL - 7 x 4 = ỉ đ 0 

4 

ỉ. Let’s get a picture book at this section of the bookshop. 

2. We should. tell something about, the title, the writer and the 
con ten t of the book. 

3. The smell of íresh paint greeted hundreds of boys and girls 
in uniform. 

4. It is interesting to ha ve such an activity as book reporting. 

] 

VII. 7x8 = 2 đ. 

4 

3. doing 


1. are 
5. eit.her 


2. both 
6. sa me 


7. because 


4. go 
8. from 



BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NÂNG CAO (.số 

ỉ. I X 8 = ỉ đ. 
o 

].c 2 . c 

5. B ồ. B 

1 

[|. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1 ha ve you saved 
2. passing 
3 didn’t enjoy 

1 

[II. 7; X 4 = 0,5 đ. 

o 

1. make 2. actress 3. bored 4. stage 

r 1 

[V. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. as 2. for 

5. of 6. like 

vk -* X 8 = 1 đ. 

o 

1. They / We haven’t iived here as long as we / the}4 have. 

2. Do you know when the next exam vvill t.ake place? 

3. We stayed at home because Kate wasn’t very keen on going 

0111 .. 


3. himseií 4. so 

7. ought 8. yet. 


have saved 4. looks 

5. nơt having.to get 

6. hasn’t received 


3. A 4. A 

7. B 8. c 





-CU reaỉly must work harder if you want to pass the 

exammation. 

6- Tom eut himself (this morning) while he was shaviìng (this 

morning). 

s. L is difficult to know a íoreign language vvell. 

r 

7. The boys I like playing games but. hate doing lessoms. 

1 

Ị hate doing lessons but iike playing gair/iec 


s. lĩave you ever translated . 


í rom 


English into 
Vietnamese 


a story or a poem 
a poem or a story 
Vietnamese ì 
English 



V J 

1. economically 4. misunderstood 

2. electricity 5. impatient 

3. beautiíul.beautiỉully 6. advertisement 


adverising 


1,5 đ. 


1 


ìĩ 

_ 

V/ 

1 

1 V 

r \ 

✓ . 

i. 


1. themselves 

2. themselves 

3. himseỉí 

4. Ourseìves 


5. themselves 

6. myselí 

7. myself 

8. yourselves 


9. ourselveổ 

10. ourselvces 

11. herself 

12. myself 


VIIL 4 X 4 = i đ. 

4 

1. Chinese isn’t so diíTicult as dapanese. 

2. ĩ’ve íorgotten what she wrot.e t .0 me in a letter. 





3. I ỉike reading books by Jark London, and so doos my brrrher 

4. There aren’t any buses in the streets boc.au se the dr 
ha ve go ne on s tri ke. 



NÂNG 



i 

ỉ. -<7 X 16 = 2 đ. 

o 

1. ílnd . st.op . Don.’t. try. Mo ve . gi ve 

2. Stand . Don J t stand 

3. Look . listen 

4. let . Look 

5. walk 

a. cion’t. cross . Remember . don’t run 

b. Keep 

1 

II. 7, X 4 = 0,5 đ. 


l.b 

2. c 

3. cỉ 

4. a 

1 

8 x 8 = 

1 đ. 



1. for 

2. from 

3. at 

4. in 

5. for 

G. about 

7. of 

8. with 


„ ! 

IV. X 8 = 1 đ. 
o 

1. feeỉ not do*n J t feel 5. well -> good 


8 - 155 












2. didn 5 t begin -> ha ven* t begun 6. so does -*» so should 

3. vvilỉ she she will 

7. take taking 

4. of reading -> to read 

8. weselves oui-selves 

'v2 1 đ. 


3-8-6-4-1-10-9-5 

-2-7 

1 

VI. - X 8 = 1 ẩ. 

o 


1. recently 

5. themselves 

2. beautiíưlly 

6. making 

3. on 

7. ha ve you hađ 

4. mustn 5 t 

8. excited 

1 

VII. - 7 x 8 = 2 đ. 

4 


1. received 

5. just 

2. for 

6. will 

3. a 

7. there 

4. nuniber 

8. beíore 

VIII. ị X ố = 1,5 đ. 

4 


1. Sue has been interested in heaỊthy eating for'3 yearss 

2. Do you know what time Paul has to ieave? 

3. ĩt is good to do morning 

exercises. 

4. This book is as boring as 

that one. 

5. Shaìl I ha ve to sleep under a mosquito net? 

6. I haverdt read a book since September 20. 

1 Á 




£ U a Sr 


-ị X 8 = 2 đ. 

4 

1. with 2. may/usuaily 3. on 4. milked 

5. in to 6. for 7. while 8. on 

i 

[. V X 8 = 2 đ. 

1. th-inner 

2. more difficult 

3. more 

4. most beautiíully 

1 

II. I X 4 = 2 đ. 

1. It wa.s such an interesting film that vve saw it many times. 

2. She gỉves Tom such easy exercises that he can do thern in 
only 15 minutes. 

3. These boxes were so heavy that they had to ask for help. 

4. He has so niưch work to do that he can’t go to the cinema 
with us. 

1 

V. "7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. b 2. a 3. b 4. c 


5. best 

6. hardest 

7. bigger 

8. most expensive 
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V. — X 4 — 2 đ. 

2 . 

1. a 2. b 3. b 4. c 

VL ỉ đ, 

English is spoken all over the world. It is also usecl as t he miain 
language in many countries. 


TEST 5 


. ị X 8 = 1 đ. 




<> 

o 




1.sheep 

3. grass 

5. cows 

7. fish 

2. potatoes 

4. oxen 

6. women 

8. roofs 



1. The story was amusing enough for the children to laugi smd 
laugh again. 

2. She was too bored to do anything. 

3. This book is small enough for you t-0 pưt in your poclet. 

4. The air was too polluted for them to enjoy their holidiy . 

1 ... 
ĩIlo - X 4 = 2 íì. 

1. How many picture books did Mary buy? 

2. How wide is the classroom? 

3. Whose garden are they playing in? 



4. Whern does he do his morning exercise. 


IV. Ị X 4 = í đ. 

l e 2. c 3. a 4. c 

1 

V. X 8 = 2 đ. 

4 

1. by. in .in 

4. to.about 

VI. 2 đ. 

1. Frank used to work íourteen hours everyday. 

2. He bought this own workshop in 1938. 

3. There vvere 728 people in Frank’s íactory at the end of the 
war. 

4. Học sinh tự dịch. 


2. íor 3. for 

5. to 


BÀI THI HỌC KỲ I .(SỐ 1) 


] 


ỉ. 

;x8 = 2(ỉ. 

4 





1. better 

2. mo re 

3.less 

4. fewes 


5. worst 

6. taller 

7. hardest 

8. large 

II. 

1 

7 X 4 = 1 đ, 

4 





l.c 

2. D 

3. A 

4. B 


] j 7 





1. We are often ta ken to the zoo at weekends by our father. 

2. How can our íielcỉs be kept in good condition? 

3. Hundreds of pupils were greeted by the smell of fresh pain. 

4. The new teachers have just been seen in the schoo] y ar d. 

V, 7X4 = 1 đo 

4 

1. Bỏ is 2. is. were 3. in.on 4. to go.goầng 


1 



1. lovely 

2. clever 

3. took 

4. tractor 

II 

GO 

X 

— 1 -t 

2 đ. 



1. A 

2.B 

3. D 

4. c 

5. c 

6. B 

7. D 

8. D 


'II. I X 4 = 1 đ. 

4 

1. Russian, American, Italian, Japanese, German, Swiss 

2. father, daughter, son, grandmother, sister, brother. 

3. yeliow, whit.e, green, blue, pink, brown. 

4. ox, horse, buffalo, goat, pig. 










BÀI THI HỌC KỲ I (SỐ 2) 

I. 1 cí. 

7-2-4-1-6-3-8-5-9-10 

II. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

a. ÍIS 2. as (so) 

5. t han 6. as 

III. - xí = 2 đ. 

1. The man was so írienly thai everybody ỉikecỉ him. 

2 . He was so late that he missed the train. 

3. Therd were so many people in the room that we couldnT 
move. 

4.. The actors and ạctresses act.eđ so vvelỉ that the audience was 
inoved to tears. 

IV - 7 x 8 = 2 đ. 

4 

1. careíul 2. sunny 

5. fortilizer 6. spraying 

1 

V. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. b 2. a 3. a 4. a 


3. younger 4. Luckily 

7. were 8. best 


3. than 4. as 

7. more 8. can 



Vỉ. 7 X 8 - 2 đ. 

1. day 2 girls 3. in 4. school 

5. with 6. to , 7 Everything 8. íriends 

BÀI THI HỌC KỲ ỉ (SỐ 3) 

I. 7 X 8 = 2 đ. 

A 

~| 

1. yet 2. still 3. already 4. still 

5. yet 6. already 7. yet 8. aỉready 

II. T X = 1 đo 

4 

1- We tried to learn English hard so that we could pass the 
exarns. 

2- He saved money so that he could buy a motorbike. 

3- Farmers keep grass in the pasture so that. there is food f or 

cat.t.le. 

4- The pupils reađ a lot of books so that they would be able to 
report them in class. 

IIỈ. 7 X 4 = 1 đ. 

4 


1. the smallest. 

3. the rnost expensive. 


2. better. 

4. vvarmer. 



V. 


o 


> 4 - 2 đ. 


1 Why don’1. ĩarmers grow the sa me crops for niany years? 

2 hv.nners can keep the land in good condition hy grovhe 
dií ererit crops or by fert.ilizing it with rnanure. 

3 Trp.cíor drivers are the niost. important workers on the farm 

lunvadays. 

4. Have you seen the new born calf in the cowshed? 


I 

/. -7 X 8 = 2 đ. 
4 


1. f 

2 . 16 

3. Kohert 

4. 12 


5. No, she isn’t 

6. 14 

7. No, Fm not 

8. Graham and Abigaiỉ 


1 

/L 7 > 8 = 2 đ. 
4 


1. is 2. break 

5. cn 6. subject. 


3. after 
7. are 


4. and 
8. in 


BAI THI HỌC KY I NĂNG CAO (SO 1) 


.ị X 3 = 2 đ. 

4 


2. many 


3. íìeld(s) 
7. how 


4. one 
8. visit 


1. ?,re 
5. tne.se 


6. of 



1. won’t catch 

2. had 

3. has just begun 

Ị 

III. “ X 4 = 0,5 đ. 

o 

1. vegetables 

2. publications 


3. reading.thinking 

4. was built 

5. to go.does the íìlm bf3gii 


3. school equipments 

4. cinema 



2đo 


1. Rice is cut during the harvest by íarmers. 


2 . 


More care must be given to your work. 
Your work must be gi ven more care to. 


3. That pỉay has been seen three times. 


4. 


Was Lan given an English - Vietnamese dictionary m 
< her birthday? 

V 

Was an English - Vietnamese dictionary given t .0 Lin 
on her birthday? 


That book isn’t liked reading. 


6 . 


í 


Who was "Gulliver’s travels" vvritten by? 

[ By whom was ”Gulliver 5 s Travels" vvritten? 
7. A new theatre is being set up. 


8. Re said that 


the book wonld be returned t.0 me Ị nextt veek. 
I would be returned the book 





V. 1 đ. 


4 - 2 - 7 - 6 - 1 - 3 - 5 

Vf. ị X 8 = ỉ đ. 

3 

1 íarther 

2 action 

3 creator 

4 economical 


5. greasy 

6. unpredictable 

7. playwright 

8. boarding 


VII. 7 X 6 = 1,5 đ. 

4 

1. Tho book looked so interesting that he decideđ to read it. 

2. ỉ’m not interested in reading the stories written by him. 

3. She came to the crowd recognizing her brother among them. 

4. ưnless you are more careful, you will have an accident. 

5. My sister’s learning English so that she will be able to speak 
it vvhen she goes to Australia next summer. 

6. Filling in forms is an unpìeasant t.ask. 



1 B 
5 D 


2. B 

6. c 


3 c 

7. A 


4. A 
8. D 



BÀ ĩ 

THI HỌC KỲ 

I NÂNG CAO 

(Số 2) 

ỉ 

4 x 8 - 

2 đ. 



i. poet 

2. until 

3. for 

4. theatriail 

õ. built 

6. better 

7. staged 

8. native 

j 

II. 77 X 4 = 
0 

: 0,5 đ. 



1 . d 

2. c 

3 . a 

4 . b 

IIL ị X 8 

0 

= 1 đ. 



1. d 

2 . f 

3. a 

4. h 

5 . g 

6. b 

7. e 

8. c 

IV. "• X 8 

8 

= 1 đ. 



1. from.. 

.in 2. by 

3. among 

4. about 

5. Since 

6. for. 

on/for 


V. 7“ X 8 = 
0 

1 đ. 



1. That is 

the most interesting film Fve ever 

seen. 

2. Most of the farm work is 

done by machines. 

3. Nobody knows why he has been absent for quite a long time 

4. lf the baby is a girl we’n 

> going to name her Julia. 

5. ĩ ga ve 

them a key t.o our house so that 

they vvoulđ let 

themselves in. 







G. Your camera is similar to mi no hut it isn’t exactỉy th ' ~anr . 

7. That movie WG sa\v ỉast night was much moro interesling 
than the one on t.olevision. 

8. The play was so boring thai ỉ feli asleep while I was watđìh';.r 
it 

1 

VI. ^ X 8 = 2 đ. 

2. Woro buill/had been built 6. are used/liave been ased 

3. W(;re sold 7. can be ưsed 

4. has been made 8. is kept 

5. can. be bought 9. are done 

VII. “ X 8 = 1 đ. 

8 

L. homework 

2. Wfis waken up 

3. doing 

4. at 

VIII. X 6 = 1,5 đ. 

4 

1. Mexico is a warmer country than Canada. 

2. Eating too much ice cream makes me feel sick. 

8. It’s the first t.ime I’ve (ever) seen t.hat pỉay. 

4. My father’s new car is being watched. 

5. ĩ wish (that) Hoa were Corning with us. 

(». The box is so heavy that I can’t liít it. 

' ') !Z. 
. /íi w 


5. twice as mưch as 

6. ha ven’t decided 

7. each other 

8. harđ 



BÀI THI HỌC KỲ I NÂNG CÀO (Số 3) 


. "7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. didn’t have 

2. has been repaired 

3. was.being 


4. to see 

5. Phone.don’t feel 

6. was working 


4 

2. Who did you go v/ith? 

3. What was the narne of the íìlm? 

4. What was it/the film about? 

5. Who were the stars of the film? 

6. How long did the íìlm last? 

7. When did you get/arrive home? 


lĩ. ^ X 8 = 1 đ. 
o 


1. from by 

2. self -> himseỉí 

3. as than 

4. been -> being/it. has been 


5. as ~> that 

6. does the bus run the bưs ninss 

7. was -> were 

8. t.0 3 mo ke smoking 


V. ị X 8 = ỉ đ. 

I.c 2. B 3. A 4.D 

5. E 6. A 7. D 8. D 





. X 4 = í đ. 

4 

1. This bicycle hasn’t been used for many year. 

2. The book has to be given back. 

3. More than G00 pieces of music were writ.ten by Mozart. 

4. His house is being painted green now. 

I. {; X 8 = 1 đ. 

o 

L. happiast 

2. worse 

3. quickly 

4. more difíìcult 

1 

II. 7x6 = 1,5 đ. 

4 

1. ỉ prefer coíTee to tea. 

drinking coffee to drinking tea. 

2. It is not easy to learn English 
To learn English is not easy. 

3. ] have run one mile every morning for 3 years. 

4. He is the tallest person I know. 

5. ]’m not - very good at swimming. 

6. Shf' lovos to play/plaving tat)lo tennis. 

1 

III. “ X 4 = ỉ đ. 

1. We stayed in the most. comíbrtable hoteỉ in th ■ town. 


5. most popular 

6. smaller 

7. best. 

8. fast 



2. I vvish I had a villa in the suburb. 

3. My/His. brother ìs interested in painting but he nn t 

good at it. 

4. He đrives so fast that no One likes to ride with him. 


TEST 6 


I. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. has won 

2. saw. was talking . didn’t recognise 

3. go . didn’t have 

4. to see 

5. were 

. 1 

ỈL 7 X 4 = i đ. 

4 

l.b 2. b 3. c 4. c 

1 

III. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. of 2. at 3. from 4. in 

1 

sV. 7 X 4 = 2 đ. 

1, Aíy si.st.er is not only young but also beautiíul. 

The íĩỉrn is faraous not only in Vietnam but alsc in na.ny 

cr.her e.ountries in the vvorld. 







3. My iVionđs gave me not only many nìce fiowers 
presents. 

4. Nam not only studies well but also sings beautịĩuH 

1 

V. “ X 8=2«. 

4 


1 . . bel wnen 


4. 

rnade 

7. were 

o 

o 


5. 

me 

8. OIÌ 

£■>. ytudy 


6. 

to cry 


1 

-Ị X 8 = 

2 đ. 




1 . c 

3. 

c 

5. a 

7. a 

2. b 

4. 

c 

6. a 

8. a 


TEST 7 

1 

!. X 4 = 2 đ. 

1. cutting 

2. .you will get ưp la te next morning. 
9. t.he post oííìce is. 

4. tc ri de bicycle to school. 


9 - 195 



lí, 7 X 4 — 1 đ. 

4 

1. c 2. b 3, c 4. a 

ỈÌL - X 4 = 2 đ. 

i. c 2. a 3. d 4. b 

IV. Ị X 4 = 1 đ. 

1. for 2. since 3. with 4. about 


V. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. said 

2. do 

3. study. wiỉl pass 

4. are you v/aiting. is Corning 

5. smokes.. has smoked 

VL — X 4 = 2 đo 

2 

ì. The ground isn’t large enough (for us) to play íootball. 

2. This exercise is so difficult that none of us can do it. 
This exercise isn’t easy enough (for us) to do. 

3. The film was so boring that we didn’t want to see. 

4. The boy is nmning so fast that we hardly cat.ch him. 






TEST 8 


I 

. —■ X 6 = 

4 



1. colouríul 

2. vvooden 

3. greoting 


4. exciting.amusing 

5. celebrations 



1. My mother had better not buy so much meat. 

2. ỉ’d bettor not copy his exercise at the test. 

3. Fd better eat less sweet at night. It is not good. 

4. He’d better go to the doctor if he feels badly. 


1 

II. Ị X 8 = 2 đo 

1. Meeting 4. vviỉl heỉp 

2. were 5. had.wouỉd ũy 

3. is 6. hasn’t been cỉeaned .do 

[ 

V, - X 4 = 2 đ. 

ĩ. I am t.oo tired to walk now. 

2. The room is bvight enough íor us to learn in. 

3. After turning the lights off, he vvent to bed. 

4. Beíore going on their summer vacation, the pupiỉ had th 
pnrting party. 






2 đ. 


V. -Ỵ X s = 

1 

1. b 3. b 5. a 7. b 

2. c 4. a 6. b 8. c 

3 

VI. ĩ ệ đ. 

1. ĩf I were t.hree years older, I wouldn 5 t be a 8 llì form pupil. 

2. In Vietnam three years ago we usưalỉy set off crackers oa 
New Year’s Eve and on the íĩrst day of the year to wecome 
the season (new year), but not now. 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (Số 1) 

1 

L 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. both 2. not only 3. both 

5. but also b. both 7. and 



1. She has not spoken to him for ten years. 

2. Ha ve y ou seen that movie yet? 

3. Are they still waiting or have they already left? 

4. I have never had such a wonderfuỉ meal before. 


4. both 
8. not onì/. 



ỉ 

lí. ^ >' 4 = 2 đ. 

ú. 

1 The t.rees are sprayed each week. 

2. Tho Ịiroblem can be understood by a chiỉd. 

3 The hioon isn’t as hot as t.he sun. 

4 I eaiTt reaci as quickly as you. 

1 

V. 7x8 = 2 đ. 

4 

A- lef1, have travelled, haver/t you? 

B. liave lived, have visited 
A- have been 
B was. enjoyed. 

A I)kl ỵou do, were 
B clid 

A did you go 
b. vvant, saw, vvas 
a. Have yoiĩ ever been 

1 

V. 7 X 4 = 1 đ. 

• 4 

l.c 2. a 3. c 

I 

'I. 7x8 = 2 đ. 

4 

1. teelh 2. to 3. they 

5. with 6. after 7. íbod 


4. c 


4. have 
8. eat 

00 



BÀI KIỂM TRA GIỮA eọc KỲ II (Số 2) 


L '7 X 8 — 2 đ. 

4 

1. between 2. among 3. among 4. betvveen 

5. among 6. between 7. among 8. bẽtween 

ỈL - X 4 = 1 Ổ. 

4 

1. She’s strong enough to carry this suitcase 

2. The íllrn was not interesting enough (fcr me) to watch 

3. He is not old enough to drive a car. 

4. These machines are powerfuỉ enough to plough the harđsoíl- 



õ 

1. has had, since, got. 

2. have been, for, have you been 

3. ỉeít, ago. worked, for 

4. has just got, for 

1 

IV. "7 X 6 = 1,5 đ. 

4 

1 T 2. F 3. T 4. F 5.? 6.T 

1 

V. 7 X 4 = 1 đ 
4 

1. íast 2. bom 3. hear 4. true. 



1. sưnny. 

.doudy 

4. snowy. 

. icy 

2. jiũcy 


5. windy 


3. shiny 


6. saIty 



/II. ỉ đ 

Rubber is very useíul because it is not onỉy soft but also elastic. 
’ve seen a lot of things made from rubber, especially tires for 
)icycles, motorcycles and cars. 



. \ X 8 = 2 đ. 
. 4 

1.inereased 

2. sugar 

3. de cay 

4. food 


5. treat 

6. looked 

7. out 

8. toothache. 



1. Stoppeđ.'hasn’t smoked 4. thinking 

2. not play 5. won*t go. 

3. to study 6. make 


đc03ii ? t invite 







Ị 


IU. 7 X 8 = I đo 
o 


1. minor 

5. considerable 

2. pass 

6. lent. 

3. hard 

7. happiness 

4. íbrbidden 

3. whispered 

IV. i đo 


3 - 6 - 4 - 1 - 7 - 5 - 2 


ì 

V, 77 X 4 = 0,5 đ. 

8 


1. toothache 

3. sewing / dressmaking 

2. cyeling 

4. table tennis / ping - pong 

1 

VL 7 X 4 = 1 đo 
/1 
n- 


1. They have promised the AC Milan a new house if the} win 
the European Cup. 

2. Students / Pupils must keep this door shut. 

3. They made t.hat desk 

of plastic and iron. 

4. Students are doing a 

lot of work. 

VII. 7 X 4 = 0,5 đ. 

o 


l.A 2. D 

3. B 4. c 

1 3A 




VIII. X » - 2 đ. 

4 

1. My sister speaks English not only carHiiiụ bui aLn cỉoar' 

2 The coffee is strong enough to keep us awake. 

3. Both Mike’s brother and him / Mike I went to the schooi 

Mike and his hrother. I vvorkshop. 

4. My neighbour wa 3 kind to help me (to) repair ray bicycỉe. 

It was Idnd of my neighbour to help me (to) repair rny bicỵeỉe. 

5. She was so tired that she couỉdn’t walk any ĩurther. 

6. Feeling happy, Lan sang ỉouđly. 

7. If you tell the teacher the truth, (I’m sure) heMi believe ycu. 
(Lm sưre) the teaeher will believe you if you teU him the trutíi. 

H. Alien and Tom started talkiĩig because íhey were waiting 
for the same bus. 



í J 


í J 

1. havenT seen.hasn’t been 3. not to speak 

Lx)ught 4. cornes 

2. have.ftl! 5. were ycu doing 

1 


II. õ X 4 = 0,5 đ. 
o 

i. à 2. c 3. a 4. b 





X 8 = 


1. between 


4. since 


2. for. 

.. of 

5. by. 

.to 

3. on 


6. with 



IV. "7 X 6 = 1,5 đ. 

4 

1. How long haven’t you had a holiday? 

2. What is this ring made oí? 

3. Who t.aught you to play ping - pong? 

4. Hovv much does the best kind cost? 

5. I What size is your new school workshop? 
I Hovv big is your nevv school workshop? 

8. VVhere did the pupiỉs go yesterday? 

V. "7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. vvon 

2. fewer 

3. during 

4. drawn 



1. but her brothers and sister also but aỉso her br otheTsand 
sisters 

2. since for 

3. won’t be isn’t / is not 


5. in to 

6. deíensive 

7. beaten 

8. bottom 





4. people enough enough people. 

5. than to 

6. don’t come not to come 

7. ma.de of made in 

8- It doesn’t need to iron -> It doesn’t need ironing 



1. nareless 4. encouraged 

2. íiXỉimination 5. mountainous 

3. millionaire.happiness 6. t.ires.tiring 

VIII. T X 8 = 2 đ. 

4 

1. ĩt was kind of you to heỉp me. 

2. Vỏ 1 'ather stay at home than go out tonight. 

8. Mrs Green had Alice carry those books back home. 

4. You aren’t oỉd enough to understand these things. 

í>. I vviísh I didn’t have so much to do today. 

< 

hadn’t got 

(ỉ. Ro bo rí is not Only a playwright but aỉso an actor. 

7. The khehen wasn’t ímished on Monday. 

8. ĩ liaveĩTt seen Linda since JiiTimy’s birthday pavty. 
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te=.--4 


TEST 9 


Ị 

L 4 X 4=lđ. 

4 

1. Mausoleum 3. monument 

2. square 4. how 



1. Look at these flowers made by Lan. 

2. We li ke all the poems written by Xuan Dieu. 

3. These shoes made in Italy are very good. 

4. ĩ am reading an English novel translated into Vietnanese. 

1 

IIL - X 8 - 2 đ. 

Lị 

1. ha ve you been? 4. woke.heard 

2. was born.died 5. opening 

3. would sing 6. made 

IV. ị X 4 = 2 đ. 

1. Why weren’t these books bought? 

2. My hair is cut every two months. 

I ha ve my hair cut every two months. 

3. Thỉs difficult. exercise couldnh. be done yesterday. 

4. 1 am said to be veiy intelỉigent 
ỉí : 3 said that I am very int.elligent.. 
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Ị 

V. I X 8 = 2 đ. 


]. 1’ 

3. c 

5. a 

7 


4. b 

tí. c 

8 


1 

Vỉ. ■ > 4 = ỉ đ. 

4 

]. As 2. like 3. as 4. like 

TEST ỈO 

I 

L 7 X 4 — lđ. 

4 

1. r.bout 2. as 3. for 4. wit.h 

. 1 

n. 7 x 8 = 2 đ. 

4 


1. c 

3. b 

5. c 

7 . c. 

2. É 

4. c 

6. b 

8. b 


] 

III. 7 s 4 = 1 đ. 

4 

1 . ha 'e met 

2 . >sav . didn’t taik 


3 . ha? been đone 




1. j If it were hot t.ođa}' we would go swimming. 

If it weren’t cold to day we wouìd go swimming. 

2. lí he studied well, he wouldn’t get. bad marks. 

3. if they weren’t kind, no one woulđn’t like them. 

4. ĩ í Lan had enough money, she would buy a new book. 

. 1 

0 X 8 = 2 đ. 

-r 

8-1-2-5-7-4-6-3 

'I. -- X 8 = 2 đ. 

4 

1. village 3. great care 5. knows 7. preíer 

2. because 4. ữiendly 6. many 8. life 

BÀI THI CUỐI NĂM (SỐ 1) 

. -7 X 8 = 2 đ. 

4 

i 

ì. some, little 

2. any (mong), a few 

3. many, much 

I. ị X 4 = ỉ đ. 

1. This exercise is too diíĩicưlt to do (to be done). 


4. t.oo 

5. enough 



2. She vvas too young t.o earn money. 

2. The children were t.oo sỉeepy to wateh the dlspìay 01 
fireworks. 

4. ÍVly grandíather is too old to vvork in the íielđ. 



I. see 2. ta ke 3. drink 4. be 

1 

IV. X 4 = Ị đ. 

4 

1. This book is easy to read. 

2. It is easy to make mistakes when you are learning a 
language. 

3. lt was lovely to see you last night. 

4. Jaek was happy to win the championship in the tournament. 

V- 1 đ. 

ì. ỉ' 2. d 3. b 4. h 

5. 0 6. a 7. e 8. i D.g 

VI. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. have known 2. moved 3. has lived 4. carne 

í). has writ.ten 6. has won 7. won 8. is vvritmg 

VỈL I X 8 = 2 đ. 

4. has 


1. in 

5. animals 


2. than 
6. from 


3. and 
7. ago 


8. co í Te 9. 



BÀ í THI CUỐI NĂM (SỐ 



L - X 12 — 1,5 đ. 

Ìj 

1. is 2. cỉone 3. by 4. are 

5. kept 6. Do 7. are 8. needed 

3. simple 10. things 11. are 12. done 

IL T X ố — 1,5 đ. 

4 

1. My íather was sittingin an armchair reading a nesspcper. 

2. This is a large field ploughed by the most modern tractor. 

3. Fm looking at these shoes made of leather. 

4. The old man was walking along the Street talking to hinsolf. 

5. ĩ got horae feeling very tired. 

6. The andience talkeđ about a play written by Shakesp€are. 

III. - X 4 = 1 đ. 

4 

1. 1 was too busy to go to the party. 

2. I was so tired (that) I couldn’t keep my e}'es open. 

3. Her son is too yotmg to understand this. 

4. I was so amused (t.hat) I couldn’t stop laughing. 



1. comíortable 2. sandy 

5. well 6. hungiy 


3. windy 4.expenshe 

7. difficulty 8. suitable 



. - y 4 = 1 đ. 

4 

1. b 2. a . 3. a 4. b 

I 

I. •- X 8 = 2 đ. 

l.was 2. of 3. him 

5. money 6. on 7. here 

BÀI THI CUỐI NĂM (SO 3) 

7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. I need to know what he told you. 

2. Do you know where they went on holiday. 

3. Could you tell me where the dentist’s office is. 

4. We vmnt to know how many pupils there are in our schooỉ. 

[. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. weather 2. late 3. fast 4. eat 

r 1 

íỉ. ; X 8 = 2 đ. 

4 

1. some 2. a 3. some 4. some 

5. some 6. a 7. an 8. some 


4. at 
8. one 
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IV. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. spoke, vvouldrbt need. 

2. were, wouỉd change 

3. doesrdt go away, will take. 

4. were, would be abỉe. 


1 


V. - X 8 = 2 đ. 

4 



1. vvarmly 2. daily 

3. easily 

4. possibl/ 

5. differently 6. cheaply 

7. happily 

8. busily. 

1 

VI. 7 X 8 = 2 đ. 

4 



l.b. 2. a 

3. c 

4. a 

5. a 6. d 

7 a 

8. c 


BÀI THI CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 1) 

I. - X 8 = 1 d. 

o 

1. take 4. were 

2. turning.sitting 5. have just made 

3. won’t go 6. wamed.not to touih 

II. 7 X 8 = 2 đ. 

4 


1. machines 


5. vegetables 





2 keep 

3 scientists 
4. mo re 


G. eíTiciently 

7. with 

8. larger 


IIi. - X 4 = 1 đ. 

4 

1. English is spoken alỉ over the world. 

2. He hasn ! t been seen for 3 months. 

3. By whom was this article written? 

Who was this aíticle written by? 

4. A new stadium is being built in the suburb of the Capital (by 
the workers). 

I 

IV. X 8 = 1 đ. 

o 

]. a. (p .the 2. an 3. the 4. a. <p .a 

1 

V. “ X 8 = 1 đ. 

o 

1. to paint painting 5. would go wenfc 

2. knew have known 6. so too 

3. bet.ter -> rather 7. in of 

4. better the best 8. did the teacher tell -»the teacher told- 
1 

VI. “ X 6 = 1,5 đ. 

1. This suitcase is so heavy that I can hardly carry it. 

2. He not only forgot to take his ưmbrella but aỉso his case. 

3. After doing my homework, ril read the book. 

1 Ả 7 







4. That was the play vvritten by Shakespeare. 

5. He is too lazy to get up early. 

6. She’s studying hard so that she can pass the exam. 

VIL — X 4 = 0,5 đ. 

o 

1. D 2. c 3. B 4. A 

VIII. i X 8 = 2 đ. 

4 

1. Daniel Defoe was born in London in 1660 in the íamily of 
a ri ch man. 

2. When he was a schoolboy, he began to write stories. 

3. After leaving school he worked in his father’s shop and wrote 
articles for newspapers. 

4. He visited many countries and met many people. 

5. In 1719, when he was 60 years old, he wrote the novel 
Robinson Crusoe which made him famous. 

6. People liked the/his novel in England and in many other 
countries. 

7. He wrote other books but the novel Robinson Crusoe is the 
most famous. 

8 He was not a rich man when he died in 1731. 

BÀI THI CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 2) 

1 

L 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. holidâys 2. wish 3. until 4. as 

5. from 6. If 7. play 8. But 




]. leaving - found 4. going - stay 

2. has grown 5. to go 

3. caine 6. am redecorating 

1 

II. “ X 8 = 1 đ. 

o 

]. períormance 

2. liar 

3. continuously 
4-. worst 

1 

V. 7 X 8 = 1 đ. 

4 

1. WeTe going to give David a big surprise. 

2. The íìre has caused considerable damage. 

3. Why did they build the house so close to the road. 

4. They are pulling down the old theatre. 

ĩ. 1 đ. 

5 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 
r ỉ 

4 7X8 = 2 đ. 

4 

1. This shirt isn’t clean enough for me to wear. 

2. It’s not difficult to boil an egg. 

easy 

3. They’d better book early if they want tickets for the concert. 


õ. unínrgct table 

6. hannful 

7. childish 

8. decision 
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4. The Pyramids were built by the ancieiìt Egyptians. 

5. London isn’t as hot as Cairo in July. 

6. I haven’t been in Hanoi for two years. 

7. If she didn’t eat. so much chocolate, she wouldn't be 
overweight. 

8. I enjoy reading cookery books. 

V1ỈL l X 8 = 1 ch 

o 

1. an opportunity 

2. would rather 

3. between 

4. did she go 

VIII. ị X 4 = i đ. 

4 

1. Jane hasn’t written to me since she left my farm. 

2. I would like to buy some new clothes but I haven’t got (any) 
money / enough money. 

3. She preíers staying at home to going shopping. 

4. He got up so late that he missed the (early) train. 

BÀI THI CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 3) 

I. "7 X 8 = 2 đ. 

4 

l.c 2. D 3. A 4. c 

5. B 6. B 7. D 8. c 

1 £.r\ 


5. beside 

6. happier lately 

7. repair 

8. as if 




1 . Your homevvork must be finished beíore 9 o’clock. 

2. She wasn’t helped to solve that problem. 

3. Tea isn’t drunk very oft.en by Jane. 

4. I had been asked to give a talk about my country. 

1 

ỉ ỉ. “ > 8 = ỉ đ. 

o 

1. between 

2 vvith 

3 a:.as 

I 

V - X 8 = 1 đ. 

o 

1 . Ar€ you keen on meeting lot.s of different people? 

2 Mcre people would come and wat.eh us if we vvon more 
ìnatch. 

3. It isn’t as hot today as it was yesterday. 

4. 1’no not sure when I will finish the work. 

5 To travel by plane is very interesting. 

6 I h.iven’t decided what to do with the money yet. 

7 Vou’d better hurry if you don’t want to miss the bus. 

8 I ’n hỉarning French so that I can get, a job with a French 
Conpany. 

1 

/. - - X 4 = 0,5 đ 
(S 

1. c 2. b 3. c 4. a 


4. by 

5. from 

6. on . to 


15 ] 





Ị 

ị 


1. actor 

2. success 

3. important 

4. including 


V ì í! 

V 2i, 


o 

o 


X 4 = 0,5 đ. 


1. A 


2. B 


5. períbrmance 

6. knighted 

7. edition 

8. theatrical 


3. A 4. c 


. 1 

VIII, -7 X 8 — 2 đ. 

4 

1. The road is too narrow for cars to park here. 

2. Bob is ãot only talented but also handsome. 

3. I wish I knew something about her family. 

4. You had better wear a coat when you go out. 

5. Is this the cheapest suitcase/one you have (got)? 

6. I haven 5 t seen Julia since New Year’s Day. 

7. Hoa would rather play ping - pong. 

8. I dislike watching TV every night. 


52 




í. 20 cấu = 20 đ 

1 understands 

2 are being used 

3. have been waiting 
4 are written/to be read 

[I. 10 câu = 10 đ 

1. exited about 5. kind of 

2 vvorried aboui 6. married to 

3. rude to /nice to 7. íamous for 

4. polite of 8. good at 

9. đisnppoinred \vith 

[II. 10 câu = 30 đ 

1. Alan was surprised to find that. 

2. Td rather you started 

3. If you want to avoid waiting, ycu should book. 

4. It’s the most....'.. I’ve ever watched 

5. It’s the first time I’ve eaten. 

6. If there are no Services. 

7. He’s had. sínce he left. 

8. Do vou mind helping. 

9. Don’t call him such an. 

10. if they remembered what they had to.. 


5. ha ve li ve 

6. ha ve you tried/putting 

7. driving /happened. 
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1. construction 
• 2. width 

3. height 

4. disagreement 

5. pressure 

V. 10 câu = 10 đ 

1. íìrst 

2. stayed 

3. only 

4. lunch 

5. the 


G.popularity 

7. heavily 

8. wonderful 

9. requirements 

10. rarely 


6. work 

7. restaurant 

8. staying 

9. decided 

10. one 




Tra ng 


Lòi 

nói dàII 




3 

Phàn 1: TEST 




5 

Unil 

1 + 2 




5 

Unil 

[ 3 +4 




7 

Unii 

I 5 +6 




9 

Bai 

Kiểm tra giữa học kỳ 

1 (sổ 1) 


12 

Bai 

Kiểm tra giữa học kỳ 

1 (sổ 2) 


15 

Bai 

Kiểm tra giữa học kỳ 

1 nâng cao 

(số 1) 

ì 8 

Bai 

Kiểm tra giữa học kỳ 

1 nâng cao 

(số 2) 

22 

Unil 

1 7 + 8 




26 

Unil 

1 9 + 10 




29 

Bai 

thi học kỳ 1 

(số 1) 



31 

Bai 

thi học kỳ 1 

(só 2) 



34 

Bai 

thi học kỳ 1 

(sổ 3) 



37 

Ba i 

thi học kỳ 1 

nâng cao 

(sổ 1) 


39 

Bài 

thi học kỳ 1 

nang cao 

(số 2) 


43 

Bài 

thi học kỳ 1 

nâng cao 

(sổ 3) 


48 

Unil 

11 1 + 12 




52 

Unil 

1 13 f 14 




57 

Unii 

l 15 + 16 




57 
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Bài Kiểm ỉm giữa học kỳ 11 (số I) 59 

Bài Kiểm tra giữa học kỳ li (số 2) 62 

Bài Kiểm tra giữa học kỳ II nâng cao (sổ I) 65 

Bài Kicm tra giữa học kỳ II nâng cao (số 2) 69 

Umt ỉ 7 + 18 73 

Unit ỉ9 + 20 75 

Bài thi cu ổi năm (số 1) 78 

Bài thi cuối năm (số 2) 81 

Bài thi cu ổi năm (sổ 3) 83 

Bai thi cuối năm nâng cao (số 1) 86 

Bài thi cuối năm nâng cao (số 2) 90 

Bài thi cuối năm nâng cao (số 3) 93 

Dề thi học sinh giỏi khối 8 97 

Phàn II: Dáp án và hưóng dẫn 


103 



